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I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 

1. Rủi ro về kinh tế
Tốc độ tăng trưởng kinh tế và thu nhập bình quân đầu người có ảnh hưởng đến tất cả các ngành tiêu dùng, đặc biệt là việc làm tăng hoặc giảm sức tiêu thụ sản phẩm bánh kẹo. Những sản phẩm bánh kẹo mặc dù mang tới cho người sử dụng một lượng dinh dưỡng nhất định tuy nhiên sức tiêu thụ các sản phẩm bánh kẹo phụ thuộc nhiều vào tình trạng của nền kinh tế. Theo đánh giá của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc UNDP, những năm gần đây, nền kinh tế Việt Nam đã có bước phát triển vượt bậc, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đạt 8,0%-8,5% trong giai đoạn 2001 -2007. Các chuyên gia phân tích đều cho rằng Việt Nam có khả năng duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế ổn định như hiện nay. Tuy nhiên khi nền kinh tế suy giảm, người tiêu dùng sẵn sàng giảm lượng tiêu thụ các sản phẩm bánh và kẹo, ngược lại, khi nền kinh tế tăng trưởng khả quan và bình ổn, mức sống của người dân  được cải thiện nhu cầu sử dụng các sản phẩm bánh kẹo cũng sẽ tăng theo.  

2. Rủi ro về luật pháp

Ngành bánh kẹo là ngành mang tính cạnh tranh cao. Các sản phẩm phải thay đổi mẫu mã liên tục nhằm đáp ứng những nhu cầu mới của thị trường. Với đặc điểm đó, HAIHACO nhận định sẽ gặp phải những tranh chấp thương mại, bản quyền, mẫu mã…với các đối thủ cùng ngành. Đây là một vấn đề quan trọng, bảo vệ quyền lợi khách hàng cũng như uy tín thương hiệu của Công ty nhất là khi Việt Nam đang trong giai đoạn hội nhập với Thế giới. Bên cạnh đó, Công ty hoạt động theo Luật doanh nghiệp nên bất kỳ thay đổi nào của Luật doanh nghiệp cũng có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. 
3. Rủi ro về tỷ giá

Một số nguyên liệu được nhập khẩu nên sự biến động về tỷ giá cũng sẽ ảnh hưởng tới giá thành sản phẩm. Bên cạnh đó, phần lớn máy móc của Công ty đều được nhập từ nước ngoài do vậy những dự án đầu tư mới của Công ty cũng phải gánh chịu những biến động về tỷ giá.

4. Rủi ro về hàng giả, hàng kém phẩm chất

Mặc dù thị trường bánh kẹo Việt Nam hiện nay khá đa dạng với sự tham gia đông đảo của các công ty trong nước và nước ngoài, nhưng vấn nạn hàng giả, hàng kém phẩm chất vẫn còn tồn tại. Các sản phẩm hàng giả và hàng nhái bắt chước mẫu mã, kiểu dáng của các thương hiệu nổi tiếng như Hải Hà, Kinh Đô, Bibica…ảnh hưởng không nhỏ tới uy tín của những thương hiệu nổi tiếng. 

Những năm qua, công tác phòng chống hàng giả cũng đã có những hiệu quả nhất định, tuy nhiên theo Công ty nhận định số lượng bánh kẹo giả lưu hành trên thị trường vẫn còn khá lớn, chiếm khoảng 15% thị phần bánh kẹo cả nước. 

5. Rủi ro biến động giá nguyên vật liệu

Nguyên vật liệu chiếm tỉ trọng lớn trong giá thành sản phẩm (khoảng 65%-70%), vậy nên biến động giá nguyên vật liệu sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới giá thành sản phẩm. Tuy nhiên, do đặc thù của ngành bánh kẹo là tính cạnh tranh cao nên Công ty không thể cùng lúc nâng giá bán sản phẩm. Giá bán sản phẩm chỉ có thể điều chỉnh khi cả thị trường bánh kẹo điều chỉnh giá bán, chịu áp lực tăng giá nguyên vật liệu trong một thời gian dài. Các rủi ro tăng biến động giá nguyên liệu có thể xảy ra:
· 25% chi phí nguyên liệu là chi phí cho nguyên liệu đường kính, vậy nên sự biến động giá đường thời gian vừa qua cũng đã ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Hơn thế nữa, giá bán đường của Việt Nam sản xuất hiện nay cao hơn 20-30% giá đường của Thái Lan, điều này làm tăng chi phí nguyên liệu, giảm sự cạnh tranh của các sản phẩm bánh kẹo Việt Nam. Sự biến động giá đường nguyên nhân là do quy hoạch vùng nguyên liệu còn yếu, giống mía chưa cho năng suất và sản lượng tốt nhất. Tuy nhiên, theo quy hoạch phát triển ngành nguyên liệu mía đường tới 2010 và định hướng năm 2020 của Chính phủ, nguồn nguyên liệu mía đường sẽ nhanh chóng phát triển về cả lượng và chất, đem lại sự bình ổn về giá cả và lợi thế cạnh tranh cho các doanh nghiệp bánh kẹo Việt Nam.

· Dịch cúm gia cầm năm 2005 và 2006 có tác động rất lớn tới tâm lý người tiêu dùng, tuy Công ty đã sử dụng bột trứng nguyên chất nhập khẩu nhưng dịch cúm cũng gây ra những tác động nhất định, ảnh hưởng tới sức tiêu thụ sản phẩm bánh kẹo. 

· Biến động giá nguyên liệu nhập khẩu: Có một số nguyên phụ liệu cho sản xuất bánh kẹo phải nhập khẩu, khi giá thế giới lên sẽ ảnh hưởng rất lớn đến giá bán của các sản phẩm sử dụng nhiều nguyên liệu nhập khẩu.

6. Các rủi ro khác

Các rủi ro khác như thiên tai, địch họa, hỏa hoạn .v.v.là những rủi ro bất khả kháng. Nếu xảy ra sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động sản xuất của Công ty.
II. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 

1. Tổ chức niêm yết

Ông: Quách Đại Đắc   
Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc

Ông: Trần Hồng Thanh   

Chức vụ: Tổng Giám đốc
Bà: Nguyễn Thị Kim Hoa

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

Bà: Đỗ Thị Kim Xuân   

Chức vụ: Kế toán trưởng 

Bà: Nguyễn Thị Thúy Hồng   
Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản cáo bạch này là phù hợp với thực tế mà chúng tôi được biết, hoặc đã điều tra, thu thập một cách hợp lý.

2. Tổ chức tư vấn 

Đại diện theo pháp luật: Bà Nguyễn Ngọc Thanh

Chức vụ: Tổng Giám đốc

Bản cáo bạch này là một phần của hồ sơ đăng ký niêm yết do công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect tham gia lập trên cơ sở hợp đồng tư vấn với công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trên Bản cáo bạch này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà cung cấp.

III. CÁC KHÁI NIỆM

· Các từ hoặc nhóm từ viết tắt trong Bản cáo bạch này có nội dung như sau:

· UBCKNN: Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước

· TTGDCK: Trung tâm Giao dịch Chứng khoán

· Tổ chức đăng ký niêm yết: Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà (HAIHACO)

· Tổ chức tư vấn niêm yết: Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect (VNDirect)

· Công ty: Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà

· HAIHACO: Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà

· Cổ phiếu: Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà

· HĐQT: Hội đồng quản trị

· ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông

· BKS: Ban kiểm soát

· ISO: Hệ thống quản lý chất lượng quốc tế

· HACCP: Hệ thống phân tích mối nguy hiểm và các điểm kiểm soát tới hạn 
IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển:

Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà được thành lập ngày 25/12/1960 đã trải qua quá trình phát triển gần nửa thế kỷ, từ một xưởng làm nước chấm và ma gi đã trở thành một trong những nhà sản xuất bánh kẹo hàng đầu Việt Nam với qui mô sản xuất lên tới 20.000 tấn sản phẩm/năm.
Các thành tích trong những năm vừa qua của Công ty đã được nhà nước đánh giá cao thông qua việc được nhận huân chương Độc lập hạng Ba và các huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba.

Trong thời kỳ sau năm 2000 trở lại đây đứng trước những thách thức mới nảy sinh trong quá trình hội nhập, Công ty đã chủ động đầu tư máy móc thiết bị tiên tiến sản xuất ra những sản phẩm có giá trị dinh dưỡng cao như Kẹo chew, Bánh kem xốp, Bánh xốp có nhân Miniwaf, Bánh dinh dưỡng dành cho học sinh theo chương trình hợp tác với tổ chức quốc tế Gret và Viện dinh dưỡng Bộ Y tế, các sản phẩm bổ sung canxi, vitamin hợp tác sản xuất với hãng Tenamyd Canada.

Hiện nay Công ty là một trong số các Nhà sản xuất Bánh kẹo hàng đầu Việt Nam với sản lượng bình quân hàng năm trên 15.000 tấn. Công ty đã áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 và Hệ thống HACCP theo Tiêu chuẩn TCVN 5603:1998 và HACCP CODE:2003.

Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà là Doanh nghiệp đầu tiên trong lĩnh vực sản xuất bánh kẹo được cấp chứng nhận hệ thống "Phân tích mối nguy và các điểm kiểm soát tới hạn" (HACCP) tại Việt Nam. Điều này thể hiện cam kết của Lãnh đạo doanh nghiệp về đảm bảo an toàn thực phẩm đối với sức khoẻ của người tiêu dùng.

Năm 2003 Công ty thực hiện cổ phần hóa theo quyết định số 191/2003/QĐ-BCN ngày 14/11/2003 của Bộ Công nghiệp.

Công ty chính thức hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần từ ngày 20/01/2004 theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103003614 do Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp và thay đổi lần thứ hai ngày 13/08/2007. Các hoạt động sản xuất kinh doanh chính bao gồm:

· Sản xuất, kinh doanh bánh kẹo và chế biến thực phẩm.

· Kinh doanh xuất nhập khẩu: nguyên vật liệu, máy móc thiết bị, sản phẩm chuyên ngành, hàng hoá tiêu dùng và các sản phẩm hàng hoá khác. 

· Đầu tư xây dựng, cho thuê văn phòng, nhà ở, trung tâm thương mại.

HAIHACO có tốc độ tăng trưởng của lợi nhuận trước thuế bình quân là trên 10%/năm, đạt 17,472 tỷ đồng năm 2006  và 14,756 tỷ đồng năm 2005. Tỷ lệ cổ tức duy trì ổn định ở mức trên 12%.

Với chiến lược phát triển trong thời gian tới, Công ty sẽ nâng cao được năng lực sản xuất kinh doanh và đa dạng hóa sản phẩm thông qua dự án đầu tư dây chuyền thiết bị đồng bộ sản xuất bánh mềm cao cấp phủ sôcôla.  
2. Thông tin về đợt phát hành ra công chúng kết thúc ngày 31/07/2007

Ngày 13/06/2007, Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã có Quyết định số 110/UBCK- ĐKCB cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng cho Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà. Đợt phát hành diễn ra trong thời gian từ ngày 21/07/2007 đến ngày 31/07/2007. 

· Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng
· Tổng số lượng cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu: 1.825.000 cổ phiếu
· Mục đích chào bán: Theo phương án nêu trong Bản cáo bạch phát hành cổ phiếu ra công chúng Tháng 4 năm 2007, sau khi kết thúc đợt phát hành, Công ty sẽ dùng số tiền thu được từ đợt phát hành là 18,25 tỷ đồng để thanh toán cho các Hợp đồng mua thiết bị, xây dựng nhà xưởng của Dự án đầu tư dây chuyền sản xuất bánh mềm phủ sôcôla với công suất 600 kg/giờ. Thời gian thực hiện kế hoạch: từ tháng 7 đến tháng 10/2007.

· Phương thức chào bán:

+ Phân phối cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền với tỷ lệ 2:1, cụ thể tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 1 cổ phần sẽ được hưởng 1 quyền mua và cứ 2 quyền mua sẽ được mua 1 cổ phần phát hành thêm. 
+ Với số cổ phiếu lẻ phát sinh sau khi thực hiện quyền, để đảm bảo không vượt quá số lượng cổ phần chào bán, số cổ phiếu mà cổ đông được quyền mua sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. 

+ Số cổ phiếu mà cổ đông mua không hết và số cổ phiếu lẻ phát sinh giao cho HĐQT quyết định đối tượng bán theo cách thức và điều kiện phù hợp, với giá bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu. 

- Kết quả đợt chào bán: Đợt chào bán kết thúc ngày 31/07/2007 với toàn bộ 1.825.000 cổ phiếu đã được chào bán hết cho cổ đông hiện hữu. Công ty sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành là 18,25 tỷ đồng để xây dựng nhà xưởng và nhập khẩu dây chuyền sản xuất bánh mềm phủ sôcôla với công suất 600kg/giờ. 
3. Cơ cấu tổ chức Công ty 

Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà được tổ chức và hoạt động tuân thủ theo Luật Doanh nghiệp 2005. Các hoạt động của Công ty tuân theo Luật Doanh nghiệp, các Luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty. Điều lệ Công ty bản sửa đổi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/03/2007 là cơ sở chi phối cho mọi hoạt động của Công ty.

· Trụ sở, chi nhánh Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà

· Trụ sở chính: 25 Trương Định, Quận Hai Bà Trưng Hà Nội

· Chi nhánh miền Nam: Lô 27, Đường Tân Tạo, Khu Công Nghiệp Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh

· Chi nhánh miền Trung: 134- Ðường Phan Thanh - Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

· Các nhà máy, xí nghiệp sản xuất
4. Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty 

· Đại hội đồng cổ đông: 

Là cơ quan có thẩm quyền cao nhất quyết định mọi vấn đề quan trọng của Công ty theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. ĐHĐCĐ là cơ quan thông qua chủ trương chính sách đầu tư dài hạn trong việc phát triển Công ty, quyết định cơ cấu vốn, bầu ra cơ quan quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty.

· Hội đồng quản trị:

Là cơ quan quản lý Công ty có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc ĐHĐCĐ quyết định.

Định hướng các chính sách tồn tại và phát triển để thực hiện các quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua việc hoạch định chính sách, ra nghị quyết hành động cho từng thời điểm phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

· Ban kiểm soát: 
Do ĐHĐCĐ bầu, thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty.
· Ban điều hành: 
Do HĐQT bổ nhiệm gồm có một Tổng giám đốc, hai Phó Tổng giám đốc, một Kế toán trưởng. Tổng giám đốc do HĐQT bổ nhiệm là người đại diện theo pháp luật của Công ty, chịu trách nhiệm trước HĐQT, quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của Công ty. Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng do HĐQT bổ nhiệm theo đề xuất của Tổng giám đốc. 
· Sơ đồ bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà (xem sơ đồ 1 trang 12)

Sơđồ 1: Sơ đồ bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà


5. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty
Bảng 1: Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần công ty

	STT
	Cổ đông nắm giữ
	Số CMND
	Địa chỉ
	Số lượng cổ phần sở hữu
	Giá trị theo mệnh giá

(tr. đồng)
	Tỉ lệ sở hữu

(%)
	Loại hình

sở hữu

	1
	Tổng Công ty Thuốc Lá Việt Nam
	
	25A Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội
	2.792.250
	27.922,5
	51,0
	Nhà Nước

	2
	Trương Thị Hồng Khanh
	011512442
	Số 10, ngõ Trạm, Hoàn Kiếm, Hà Nội
	299.790
	2.997,9
	5,5
	Cá nhân trong nước


6. Danh sách cổ đông sáng lập và tỉ lệ cổ phần nắm giữ tại thời điểm kết thúc đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng ngày 31/07/2007

Bảng 2: Danh sách cổ đông sáng lập và tỉ lệ cổ phần nắm giữ
	STT
	Cổ đông nắm giữ
	Số CMND
	Địa chỉ
	Số lượng cổ phần sở hữu
	Giá trị theo mệnh giá

(tr. đồng)
	Tỉ lệ sở hữu

(%)
	Loại hình

sở hữu

	1
	Tổng Công ty Thuốc Lá Việt Nam

Đại diện

· Quách Đại Đắc

· Trần Hồng Thanh

· Trần Thị Hoàng Mai
	
	25A Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, HN
	2.792.250
	27.922,5
	51,0
	Nhà Nước

	2
	Nguyễn Đình Tấn
	011108391
	22 ngõ Hoà Bình 3, Minh Khai, Hai Bà Trưng, HN
	15.585
	155,9
	0,3
	Cá nhân trong nước

	3
	Nguyễn Thị Lừng
	012275350
	306 D2C, Phương Mai, Đống Đa, HN
	0,0
	0,0
	0,0
	Cá nhân trong nước


7. Cơ cấu cổ đông tính đến thời điểm kết thúc đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng ngày 31/07/2007

Bảng 3: Cơ cấu cổ đông tính đến thời điểm kết thúc đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng ngày 31/07/2007
	STT
	Cổ đông nắm giữ
	Địa chỉ
	Số lượng cổ phần sở hữu
	Giá trị theo mệnh giá

( triệu đồng)
	Tỉ lệ sở hữu

(%)
	Loại hình

sở hữu

	1
	Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
	25A Lý Thường Kiệt, Hòan Kiếm, Hà Nội
	2.792.250
	27.922,5
	51,0
	Nhà nước

	2
	Cá nhân (691) người
	
	2.682.750
	26.827,5
	49,0
	Cá nhân trong nước


8. Công ty mẹ của Tổ chức đăng ký niêm yết
Bảng 4: Công ty mẹ của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà

	STT
	Cổ đông nắm giữ
	Địa chỉ
	Số lượng cổ phần sở hữu
	Giá trị theo mệnh giá

( triệu đồng)
	Tỉ lệ sở hữu

(%)
	Loại hình

sở hữu

	1
	Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
	25A Lý Thường Kiệt, Hòan Kiếm, Hà Nội
	2.792.250
	27.922,5
	51,0
	Nhà nước


9. Hoạt động kinh doanh 
9.1 Các nhóm sản phẩm chính

Hiện nay, HAIHACO tập trung phát triển 2 loại sản phẩm chính là Kẹo và Bánh, mỗi loại bao gồm các nhóm sản phẩm sau: 

· Kẹo: Kẹo “CHEW HAIHA”, Kẹo xốp mềm, Kẹo Jelly “CHIP HAI HA”, Kẹo cứng nhân, Kẹo cây “ HAIHAPOP”;
· Bánh: Bánh quy, Bánh kem xốp, Bánh xốp cuộn MINIWAF, Bánh Snack-mimi, Bánh cracker; Bánh Trung thu, Bánh hộp;

· Dòng bánh mềm cao cấp phủ sôcôla với công nghệ và thiết bị hiện đại của châu Âu và Hàn quốc sẽ có mặt trên thị trường vào tháng 11 năm 2007 với các nhãn hiệu: Long-pie, Long-cake, Hi-pie, Lolie.
9.1.1 Kẹo Chew: 

· Kẹo Chew là loại kẹo dẻo, có thành phần chủ yếu từ đường Gluco, chất béo, sữa...với các hương vị hoa quả vùng nhiệt đới. Trong các năm 2002 và 2004 Công ty đã đầu tư hai dây chuyền thiết bị đồng bộ sản xuất kẹo Chew trị giá trên 2 triệu Euro của Cộng hòa liên bang Đức với công suất 20 tấn/ngày. Qua 5 năm phát triển, Công ty đã cho ra đời hàng chục mẫu mã sản phẩm khác nhau, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ngày càng đa dạng của nhiều đối tượng khách hàng. Nhãn hiệu “Chew Hải Hà” được Cục Sở hữu trí tuệ cấp bảo hộ độc quyền quyền năm 2003.
· Sản phẩm kẹo “Chew Hải Hà” của Công ty được đánh giá là dòng sản phẩm chủ lực, khẳng định lợi thế đi đầu của Công ty và chất lượng của nhóm sản phẩm.

· Các nhãn hiệu sản phẩm tiêu biểu cho nhóm hàng này là chuỗi sản phẩm kẹo Chew hoa quả: Chew nho đen, Chew dâu, Chew đậu đỏ, Chew Coffee, Chew Taro, Chew caramen, Chew me cay, Chew sôcôla …

9.1.2 Kẹo mềm, kẹo cứng:

· Kẹo mềm và kẹo cứng là nhóm sản phẩm truyền thống của công ty với 2 dây chuyền nhập khẩu trị giá 1,5 triệu USD, công suất 20 tấn/ngày. Sản phẩm được sản xuất liên tục với trên 40 nhãn hiệu để đáp ứng mọi nhu cầu tiêu thụ của khách hàng.

· Nhãn hiệu tiêu biểu: kẹo caramen Gold Bell, kẹo me, kẹo nhân dứa, kẹo cứng nhân sôcôla, kẹo xốp cam, kẹo xốp dâu, kẹo xốp chuối...
9.1.3 Kẹo Jelly:

· Các nhãn hiệu được đăng ký độc quyền với Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam. Kẹo Jelly  được đầu tư nghiên cứu với nhiều chủng loại, hương vị mang tính cách tân, mẫu mã phong phú, rất phù hợp với các đối tượng khách hàng trẻ trung, năng động.

· Các loại kẹo Jelly mà Công ty đang sản xuất: Jelly cốc, Jelly xốp, Jelly “Chip Hải Hà”;  

9.1.4 Bánh quy & cracker
· Bánh quy, cookie có thành phần chủ yếu từ bột, trứng, đường, sữa. Với công suất 6 tấn mỗi ngày trên dây chuyền sản xuất trị giá 1 triệu USD của Đan Mạch, các sản phẩm của Công ty sản xuất ra có chất lượng cao đáp ứng được nhu cầu người tiêu dùng, nhất là trong các dịp Lễ, Tết hàng năm.

· Bánh craker là loại sản phẩm chế biến từ bột lên men. Công ty đầu tư một dây chuyền trị giá 1 triệu USD, công suất 7 tấn/ngày, với các nhãn hiệu như Bánh Dạ Lan Hương, bánh kẹp kem, Bánh cracker vừng, Bánh cracker dừa, Bánh Bisavit-A...
9.1.5 Bánh kem xốp:

· Bánh kem xốp là dòng sản phẩm truyền thống của Công ty, với công suất 5 tấn/ngày. Các sản phẩm được sản xuất với công nghệ hiện đại, giữ vững được chất lượng và liên tục cải tiến.

9.1.6 Bánh hộp, Bánh Trung thu:

· Bánh Trung thu là mặt hàng có tính mùa vụ rõ rệt, đây cũng là một sản phẩm Công ty mới khai thác. Tuy nhiên sản lượng bánh Trung thu của Công ty có tốc độ tăng trưởng cao qua các năm. 

· Bánh kẹo hộp cũng là sản phẩm có tính mùa vụ. Các sản phẩm bánh, kẹo cao cấp của Công ty được đóng gói trong hộp sắt, hộp giấy, hộp nhựa với nhiều kích cỡ và chủng loại khác nhau, phục vụ trong dịp Lễ, Tết là quà biếu đặc biệt, sang trọng.

9.1.7 Bánh mềm cao cấp:

· Bánh mềm cao cấp phủ và không phủ sôcôla sẽ là dòng sản phẩm cao cấp phục vụ cho cuộc sống công nghiệp hiện đại, với chất lượng và kiểu dáng mới lạ so với tất cả các sản phẩm bánh mềm phủ sôcôla hiện có được sản xuất và tiêu thụ trên thị trường Việt Nam.
· Công ty đầu tư dây chuyền đồng bộ, xây dựng mới nhà xưởng đảm bảo tiêu chuẩn HACCP với chiến lược tạo ra sản phẩm độc đáo, chất lượng sản phẩm vượt trội nhằm chiếm lĩnh thị trường trong và ngoài nước.
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9.2 Sản lượng sản phẩm/giá trị dịch vụ qua các năm 

9.2.1 Doanh thu từng nhóm sản phẩm qua các năm

Bảng 5: Doanh thu các nhóm sản phẩm qua các năm

	Dòng sản phẩm
	Năm 2005
	Năm 2006
	6 tháng đầu năm 2007

	
	Sản lượng (tấn)
	Doanh thu (tỷ đồng)
	Tỉ trọng (%)
	Sản lượng (tấn)
	Doanh thu (tỷ đồng)
	Tỉ trọng (%)
	Sản lượng (tấn)
	Doanh thu (tỷ đồng)
	Tỉ trọng (%)

	Kẹo mềm các loại
	4.763
	98,2
	29,5
	3.745
	81,4
	24,7
	1.424
	27,8
	18,6

	Kẹo cứng các loại
	2.309
	38,1
	11,4
	1.724
	34,5
	10,5
	714
	17,8
	11,9

	Bánh quy & craker
	2.867
	44,3
	13,3
	2.215
	39,9
	12,1
	696
	16,6
	11,1

	Bánh kem xốp
	1.586
	31,5
	9,5
	1.683
	36,0
	10,9
	652
	15,7
	10,5

	Kẹo Jelly
	776
	23,3
	7
	918
	28,4
	8,6
	448
	15,7
	10,5

	Kẹo Chew
	4.115
	94,6
	28,5
	4.287
	106,0
	32,1
	1.838
	49,6
	33,1

	Các sản phẩm khác
	60
	2,8
	0,8
	70
	3,6
	1,1
	243
	6,4
	4,3

	Tổng cộng
	16.476
	332,8
	100,0
	14.642
	329,8
	100,0
	6.015
	149,6
	100,0


9.2.2 Cơ cấu doanh thu của từng nhóm sản phẩm 

Biểu đồ 1: Cơ cấu doanh thu của từng nhóm sản phẩm qua các năm
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Nguồn: Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà

9.2.3 Lợi nhuận qua các năm
Bảng 6: Lợi nhuận theo dòng sản phẩm qua các năm

	Dòng sản phẩm
	2005
	2006
	6 tháng đầu năm 2007

	
	Lợi nhuận
	Tỉ trọng
	Lợi nhuận
	Tỉ trọng
	Lợi nhuận
	Tỉ trọng

	
	(tỷ đồng)
	(%)
	(tỷ đồng)
	(%)
	(tỷ đồng)
	(%)

	Kẹo mềm các loại
	3,3
	24,9
	4,5
	27,3
	1,0
	19,6

	Kẹo cứng các loại
	1,4
	10,2
	1,4
	8,5
	0,6
	11,7

	Bánh quy & craker
	0,8
	5,5
	0,6
	3,6
	0,1
	1,7

	Bánh kem xốp
	1,2
	8,9
	1,8
	10,9
	0,3
	5,1

	Kẹo Jelly
	1,2
	8,6
	1,3
	7,9
	0,8
	14,9

	Kẹo Chew
	5,0
	37,5
	6,2
	37,6
	2,3
	45,2

	Các sản phẩm khác
	0,6
	4,4
	0,7
	4,2
	0,1
	1,9

	Tổng cộng
	13,5
	100,0
	16,5
	100,0
	5,2
	100,0


Nguồn: Báo cáo tài chính đã được VACO kiểm toán các năm 2005, 2006 và báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2007 của Công ty
9.3 Nguyên vật liệu

Phần lớn nguyên liệu sử dụng trong sản xuất bánh kẹo của Công ty được cung cấp bởi các doanh nghiệp lâu năm, có uy tín. 

Các nguyên liệu chính được sử dụng như: bột mì, đường, trứng, sữa, dầu, bơ, shortening, hương liệu khác. Tất cả các nguyên liệu được sử dụng phải đáp ứng chặt chẽ các điều kiện về an toàn vệ sinh thực phẩm của Bộ Y tế và quy trình kiểm định riêng của công ty ban hành.

9.3.1 Nguồn nguyên vật liệu

· Các nguyên liệu chính: đường kính, đường gluco, bột mì, chất béo…được mua từ các nhà cung cấp có uy tín trong nước.
· Một số loại nguyên liệu như sữa bột, hương liệu, sôcôla…trong nước chưa sản xuất được được nhập khẩu trực tiếp từ các nhà sản xuất từ các nước Mỹ, Pháp, Úc, và một số nước Đông Nam Á. 
· Bao bì được cung cấp bởi các nhà cung cấp lớn và có uy tín tại Việt Nam.

· Các nguyên liệu và phụ gia thực phẩm khác được nhập khẩu từ Mỹ, Châu Âu, Singapore….

9.3.2 Sự ổn định của các nguồn cung cấp này

Hiện nay, HAIHACO là một trong 5 doanh nghiệp sản xuất bánh kẹo lớn nhất cả nước với sản lượng năm 2006 là trên 15.000 tấn. Mỗi năm, Công ty tiêu thụ hàng nghìn tấn nguyên liệu đặc biệt là đường kính và đường gluco. Nguồn nguyên liệu này không tập trung vào một hay hai nhà cung cấp mà được cung cấp bởi một số nhà sản xuất có uy tín trong ngành. Điều này vừa tạo nên một sự cạnh tranh về giá, vừa giảm sự phụ thuộc vào mỗi nhà cung cấp. 

Mặc dù vậy, các đối tác cung cấp nguyên liệu cho HAIHACO luôn được lựa chọn rất kỹ càng theo các tiêu chuẩn chặt chẽ. Tiêu chuẩn đầu tiên để lựa chọn nhà cung cấp là những doanh nghiệp trực tiếp sản xuất, chủ động nguồn nguyên liệu đầu vào. Tiêu chuẩn thứ hai, những doanh nghiệp này cần có một quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh trên thị trường ổn định, tạo lập được uy tín với các bạn hàng. Tiêu chuẩn thứ ba, đảm bảo cung cấp đủ số lượng và chất lượng nguyên liệu như đã cam kết. Tuân thủ theo những quy định chặt chẽ này, những năm qua và đặc biệt là sau khi Công ty chính thức chuyển sang hoạt động dưới mô hình Công ty cổ phần (năm 2004), HAIHACO luôn nỗ lực đổi mới công nghệ, phấn đấu đạt doanh số bán cao, đồng thời giảm chi phí giá vốn hàng bán qua các năm.
Hàng năm Công ty thường ký hợp đồng nguyên tắc với các Nhà cung cấp lớn đã được phê duyệt theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000.

  Bảng 7: Danh sách các hợp đồng nguyên vật liệu đã ký kết 

	STT
	Tên hàng
	Nhà cung cấp
	Thời hạn Hợp đồng

	1
	Bao bì nhựa
	· Công ty CP bao bì nhựa Tân Tiến,
· Công ty liên doanh sản xuất bao bì Tongyuan,
· Công ty bao bì Liksin,

· Công ty bao bì Tân Hiệp Lợi.
	31/12/2007

	2
	Dầu cọ, shortening
	Công ty liên doanh dầu thực vật Cái Lân Neptune
	

	3
	Bột mỳ
	Công ty liên doanh sản xuất bột mỳ Vimaflour
	

	4
	Sữa đặc
	Công ty CP Sữa Việt Nam Vinamilk
	

	5
	Gluco
	Công ty CP thực phẩm Minh Dương
	

	6
	Đường kính
	Công ty LD Mía đường Nghệ An Tate and Lyle
	


Các nguyên liệu phụ khác đang được cung cấp từ các nhà cung cấp trong nước, nhà sản xuất hoặc các nhà nhập khẩu. Số lượng các công ty sản xuất và thương mại cung cấp các nguyên liệu như bột mỳ, bao bì, hương liệu khác…ở Việt Nam là khá đa dạng với mức giá cạnh tranh. Do vậy không có hạn chế nào về lượng đối với nguồn nguyên liệu này.
9.3.3 Ảnh hưởng của giá cả nguyên vật liệu tới doanh thu, lợi nhuận


Chi phí nguyên vật liệu chiếm 65-70% giá thành sản phẩm do đó việc giá nguyên vật liệu biến động sẽ ảnh hưởng tới kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty. Do thị trường sản phẩm của Công ty có tính cạnh tranh cao, nên Công ty không thể điều chỉnh ngay giá bán ra sản phẩm khi giá nguyên vật liệu tăng, dẫn đến lợi nhuận sẽ bị giảm trong ngắn hạn. Trong dài hạn, nếu thị trường đồng loạt điều chỉnh giá bán ra sản phẩm do ảnh hưởng của giá nguyên vật liệu thì việc điều chỉnh tăng giá bán ra của sản phẩm có thể thực hiện được, làm tăng doanh thu và triệt tiêu được ảnh hưởng của việc thay đổi giá nguyên vật liệu đến lợi nhuận của Công ty. 


Đường là nguyên liệu chiếm tới 25% tổng chi phí nguyên liệu đầu vào của các sản phẩm kẹo Hải Hà. Do vậy, biến động của giá đường những năm qua tác động không nhỏ tới chi phí nguyên liệu. Giá các nguyên vật liệu khác như sữa bột, bột mỳ, gluco trong năm qua đã biến động rất mạnh, chủ yếu do tác động của mùa vụ và thời tiết. Cụ thể nếu lấy thời điểm tháng 08/2005 là điểm cơ sở, giá sữa bột đã tăng 47% tại thời điểm 08/2006 và 267% tại thời điểm 08/2007. Giá bột mỳ và gluco tuy có biến động ít hơn nhưng cũng tăng tới 100% đối với bột mỳ và 50% đối với gluco tại thời điểm 08/2007.  
Bảng 8: Biến động giá nguyên vật liệu tại thời điểm tháng 08 hàng năm

	Nguyên liệu
	Đơn vị
	08/2005 (điểm cơ sở)
	08/2006
	08/2007

	Đường* 
	VND/kg
	8.400
	10.000
	6.566

	% tăng/giảm
	
	0%
	19%
	(22%)

	Sữa bột**
	US$/tấn
	1.500
	2.200
	5.500

	% tăng/giảm
	
	0%
	47%
	267%

	Bột mỳ*
	VND/kg
	4.000
	4.200
	8.000

	% tăng/giảm
	
	0%
	5%
	100%

	Gluco
	VND/kg
	4.000
	4.000
	6.000

	% tăng/giảm
	
	0%
	0%
	50%


Ghi chú: Giá đường, bột mỳ và gluco được tổng hợp từ giá bán buôn cho khách hàng công nghiệp trên địa bàn Hà Nội.  Giá sữa bột căn cứ theo giá nhập khẩu của CIF Hải Phòng.  

Biểu đồ 2: Biến động giá nguyên vật liệu tại thời điểm tháng 08 hàng năm
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Nguồn: Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà

9.4 Chi phí sản xuất 

HAIHACO là một doanh nghiệp sản xuất nên việc kiểm soát chi phí sản xuất là một nhiệm vụ rất quan trọng của công ty.

Quản lý chi phí sản xuất ngay từ khâu thu mua nguyên liệu vật liệu, tránh thời gian tồn kho của nguyên vật liệu cũng như sản phẩm, ngăn ngừa nguyên vật liệu kém chất lượng, sai quy cách mẫu mã ngay từ đầu. Công ty liên tục nghiên cứu và cải tiến quy trình sản xuất theo Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000, cắt giảm những công đoạn thừa, gia tăng năng suất máy móc. Hàng tháng, bộ phận kế toán quản trị theo dõi được chi phí sản xuất thông qua các báo cáo định kỳ về chi phí sản xuất của từng đơn vị, báo cáo phân tích tình hình sử dụng nguyên vật liệu…Dựa trên các báo cáo này, giúp Công ty kiểm soát chi phí tốt hơn trong các tháng sản xuất tiếp theo. Các báo cáo đều được các cấp quản lý của Công ty xem xét thường xuyên. 
Mặt khác do dây chuyền sản xuất của Công ty được nhập khẩu đồng bộ và hiện đại, được kiểm tra, bảo dưỡng đều đặn nên mức tiêu hao nguyên vật liệu trên mỗi tấn sản phẩm của Công ty được duy trì ở mức thấp. Hơn thế nữa, Công ty là một doanh nghiệp đi đầu về sản lượng bánh kẹo trong cả nước, dây chuyền sản xuất luôn phải hoạt động ba ca để đáp ứng nhu cầu thị trường do đó chi phí trung bình trên đầu tấn sản phẩm luôn ở mức thấp hơn các doanh nghiệp cùng ngành.

Quản lý chi phí tốt, dây chuyền sản xuất luôn được nâng cấp bảo dưỡng, vì vậy chi phí sản xuất của Công ty có tính cạnh tranh cao so với các doanh nghiệp bánh kẹo khác.
Bảng 9: Chi phí sản xuất các năm 

Đơn vị: đồng

	Chi phí
	2005
	2006

	
	Giá trị

(đồng)
	% Doanh thu
	Giá trị

(đồng)
	% Doanh Thu

	Giá vốn hàng bán
	284.388.318.515
	86,2%
	274.458.442.279
	84,2%

	Chi phí bán hàng
	18.039.624.039
	5,5%
	19.876.596.734
	6,1%

	Chi phí Quản lý DN
	10.830.083.815
	3,3%
	12.537.408.982
	3,9%

	Tổng chi phí
	313.258.026.369
	95,0%
	306.872.447.995
	94,2%


Biểu đồ 3: Thay đổi trong chi phí sản xuất
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9.5 Trình độ công nghệ

Hiện nay Công ty đang sở hữu những dây chuyền sản xuất bánh kẹo tương đối hiện đại tại Việt Nam, trong đó có một số dây chuyền thuộc loại hiện đại nhất khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Toàn bộ máy móc thiết bị của Công ty được trang bị mới 100%, mỗi dây chuyền sản xuất từng dòng sản phẩm có sự phối hợp tối ưu các loại máy móc hiện đại có xuất xứ từ nhiều nước khác nhau.

Các dây chuyền sản xuất chính gồm:

· Hai dây chuyền đồng bộ sản xuất Kẹo chew của Cộng hòa Liên bang Đức trị giá trên 2 triệu Euro, công suất 20 tấn/ngày, đưa vào sản xuất năm 2002 và 2004;
· Dây chuyền sản xuất Kẹo mềm nguyên giá 1 triệu USD của CHLB Đức, công suất 10 tấn/ngày, đưa vào sản xuất từ năm 1996;
· Một dây chuyền sản xuất Bánh quy, cookie của Đan Mạch nguyên giá 1 triệu USD, công suất 6 tấn/ngày đưa vào sản xuất năm 1992;
· Một dây chuyền sản xuất Bánh cracker của Italia nguyên giá 1 triệu USD, công suất 7 tấn/ngày, đưa vào sản xuất năm 1996;
· Một dây chuyền sản xuất kẹo Jelly của Australia, nguyên giá 0,6 triệu USD, công suất 4 tấn/ngày, đưa vào sản xuất năm 1997;
· Dây chuyền sản xuất kẹo Jelly cốc của Malaysia, nguyên giá 100.000 USD công suất 2 tấn/ngày, đưa vào sản xuất năm 1997;
· Dây chuyền sản xuất Bánh kem xốp của Malaysia công suất 6 tấn/ngày trị giá 500.000 USD đưa vào sản xuất năm 2000 và nâng công suất năm 2006;
· Một dây chuyền sản xuất Bánh xốp cuộn của Malaysia công suất 3 tấn/ngày trị giá 150.000 USD đưa vào sản xuất từ cuối năm 2006 ;
· Dây chuyền sản xuất Kẹo cứng nhân của Trung Quốc, Ba Lan, Đức công suất 10 tấn/ngày, trị giá 0,5 triệu USD;
· Một dây chuyền sản xuất Kẹo cây trị giá 0,4 triệu USD do Đài Loan sản xuất, công suất 1 tấn/ngày đưa vào sử dụng năm 2004;
· Một dây chuyền sản xuất bánh snack  trị giá 100.000 USD do Trung Quốc sản xuất, công suất thiết kế 1 tấn/ngày đưa vào sử dụng từ tháng 06/2007.
Sơ đồ 2: Quy trình sản xuất kẹo Chew

9.6 Tình hình nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới 

Ngành bánh kẹo là một lĩnh vực có tính cạnh tranh cao, Công ty không chỉ cạnh tranh với những doanh nghiệp nội địa mà còn phải chia sẻ thị trường với những doanh nghiệp nước ngoài. Trước tình hình đó, Công ty có mối quan tâm đặc biệt tới công tác nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới. Những năm gần đây, Công ty thành lập và tập trung đầu tư cho hai bộ phận Nghiên cứu và phát triển sản phẩm và bộ phận Thị trường với mục tiêu nắm bắt nhu cầu mới của khách hàng một cách nhanh nhất để kịp thời đưa ra những sản phẩm phù hợp, tăng tính cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường.
Hoạt động nghiên cứu phát triển sản phẩm mới của Công ty bao gồm:

· Nghiên cứu công nghệ sản xuất ra sản phẩm mới bao gồm: Xây dựng công thức sản phẩm, xây dựng quy trình công nghệ và theo dõi thời hạn bảo quản sản phẩm;

· Nghiên cứu các biện pháp cải tiến các sản phẩm hiện có về chất lượng, kiểu dáng, bao bì;

· Nghiên cứu việc sản xuất ra sản phẩm mới trên các dây chuyền Công ty mới đầu tư hoặc dự kiến đầu tư;

· Nghiên cứu việc sử dụng các nguyên liệu mới vào các quá trình sản xuất;

· Nghiên cứu việc sản xuất các sản phẩm xuất khẩu nhằm đảm bảo yêu cầu của khách hàng đối với các chỉ tiêu chất lượng sản phẩm;

· Các cán bộ thuộc bộ phận nghiên cứu phát triển sản phẩm mới của Công ty được đào tạo cơ bản từ các trường Đại học trong nước, có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất bánh kẹo. Công ty luôn tạo điều kiện tốt nhất cho các nhân viên tiếp cận với những thông tin mới nhất về sản phẩm mới, công nghệ mới, xu hướng mới của thị trường;

· Sự đầu tư đúng mức cho hoạt động nghiên cứu này đã mang lại những kết quả khả quan. Trong 5 năm gần đây Công ty đã đưa ra thị trường hàng trăm sản phẩm với hàng chục mẫu mã sản phẩm mới như kẹo Chew, Jelly, Miniwaf, Haihapop, Snack -Mimi...các mẫu mã bánh Trung thu cao cấp mang lại doanh thu và hiệu quả cao cho Công ty.

9.7  Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm/dịch vụ

Sự phát triển của nền kinh tế làm cuộc sống vật chất của người dân được cải thiện dẫn đến các nhu cầu về dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm được nâng cao. Thực tế, kiến thức tiêu dùng của xã hội được nâng cao, sự chọn lựa rất đa dạng nên chất lượng sản phẩm là một tiêu chí chọn lựa rõ nét. 

Các sản phẩm bánh kẹo của HAIHACO từ lâu đã tuân thủ và đáp ứng những quy định rất chặt chẽ của Bộ Y tế. Hơn thế nữa, nhận thức được tầm quan trọng của công tác đảm bảo chất lượng sản phẩm, Ban lãnh đạo Công ty đã áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO và Hệ thống xác định điểm kiểm soát tới hạn  
9.7.1 Hệ thống quản lý chất lượng đang áp dụng:

Công ty hiện đang áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 và hệ thống HACCP theo tiêu chuẩn TCVN 5603: 1998 và HACCP CODE: 2003 do Trung tâm chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn Quacert cấp dấu chứng nhận tháng 10/2005.

Công ty tuân thủ nghiêm ngặt theo Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000. Từ năm 2005 đến nay, Công ty đã được Quacert tiến hành tái đánh giá hệ thống 2 lần với kết quả tốt.
Chính sách chất lượng của Công ty là: “Chúng tôi cam kết không ngừng đổi mới công nghệ và đa dạng hóa sản phẩm thông qua việc cải tiến hệ thống quản lý chất lượng nhằm đáp ứng và thỏa mãn nhu cầu của khách hàng với dịch vụ tốt nhất và giá cả phù hợp”.
9.7.1 Bộ phận kiểm tra chất lượng sản phẩm của Công ty:

Việc kiểm tra chất lượng sản phẩm được thực hiện bởi phòng Kiểm tra chất lượng sản phẩm, Ban ISO và Đội HACCP, Bộ phận nghiên cứu phát triển sản phẩm mới. 

Công ty hết sức chú trọng đến vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, xem đây là một trong những yếu tố tạo nên sức cạnh tranh của sản phẩm HAIHACO. Việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm được thực hiện và có sự giám sát chặt chẽ qua tất cả các công đoạn của quá trình sản xuất cho đến khâu bán hàng.   

9.8 Hoạt động Marketing 

Những năm trước đây với thương hiệu Bánh kẹo Hải Hà, Công ty chỉ tập trung sản xuất và phân phối chưa quan tâm đến các hoạt động marketing chuyên nghiệp. Sau khi chuyển sang hoạt động dưới mô hình Công ty cổ phần và trước sự thay đổi về nhu cầu thị trường, sức ép từ các đối thủ cạnh tranh, Công ty đã thực sự nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động Marketing.

Các hoạt động marketing chính của Công ty được triển khai dưới nhiều hình thức:
9.8.1 
Hoạt động nghiên cứu thị trường

· Tiến hành thu thập ý kiến người tiêu dùng trong quá trình bán hàng thông qua đội ngũ nhân viên tiếp thị, đại lý bán hàng của Công ty và các Chi nhánh tại miền Trung, miền Nam, từ đó Công ty luôn nhận được những thông tin phản hồi để không ngừng nâng cao chất lượng và cải tiến sản phẩm và sản xuất ra các sản phẩm mới nhằm thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của khách hàng;

· Thống kê số liệu từng loại sản phẩm làm cơ sở đánh giá khả năng tiêu thụ để có các biện pháp giải quyết kịp thời.

9.8.2
Hệ thống phân phối, bán hàng

Mạng lưới phân phối bán hàng của Công ty chủ yếu qua 3 kênh chính: hệ thống đại lý, hệ thống các siêu thị và chuỗi cửa hàng HAIHACO.

· Công ty duy trì một trụ sở tại Hà Nội và 2 chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Đây là những đầu mối phân phối sản phẩm tới các đại lý cấp I của mỗi khu vực;

· Hệ thống đại lý: Công ty hiện duy trì một hệ thống hơn 100 đại lý và nhà phân phối từ đó chuyển xuống các cửa hàng bán lẻ. Mức tiêu thụ của các đại lý này khá đồng đều, chiếm trên 90% tổng số lượng sản phẩm được phân phối trên thị trường;

· Hệ thống siêu thị: chủ yếu tập trung tại những thành phố lớn, đặc biệt là thị trường các tỉnh phía Bắc, địa bàn hoạt động chính của Công ty, và tại Thành phố Hồ Chí Minh.
· Hệ thống bán lẻ: Công ty hiện có dự án phát triển hệ thống bán lẻ, đầu tư đội ngũ nhân viên bán hàng, giám sát bán hàng nhằm tới gần hơn và bảo đảm quyền lợi của người tiêu dùng.
9.8.3
Hoạt động quảng cáo và tiếp thị

Công tác quảng cáo qua phương tiện thông tin đại chúng được công ty tiếp tục đẩy mạnh. Bên cạnh đó, các hoạt động tiếp thị của Công ty được duy trì nhất quán với mục tiêu vừa đảm bảo tính hiệu quả, vừa giữ được hình ảnh Công ty.

Hàng năm, Công ty áp dụng nhiều chương trình khuyến mãi trong các kỳ hội chợ và các dịp lễ, Tết như Trung Thu, Quốc tế Thiếu nhi....

9.8.4 Chính sách giá

Công ty duy trì hệ thống đại lý cấp I với một mức chiết khấu cạnh tranh. Mức chiết khấu này được thay đổi tuỳ theo năng lực bán hàng của từng đại lý. Với các chính sách như vậy, Công ty rất dễ dàng mở rộng hệ thống đại lý và phân phối của mình.

9.9  Nhãn hiệu thương mại, đăng ký phát minh sáng chế và bản quyền 

Nhãn hiệu hàng hóa mà Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà đang sử dụng:
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Nhãn hiệu hàng hóa mà Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà đang sử dụng  cho tất cả các sản phẩm là nhãn hiệu có logo Hải Hà. Nhãn hiệu hàng hóa này được công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà đăng ký và bảo hộ tại Việt Nam theo giấy chứng nhận Đăng ký Nhãn hiệu hàng hóa số 5864 Cục Sở hữu Trí tuệ cấp ngày 21/09/1992. Nhãn hiệu này cũng được bảo hộ độc quyền tại một số nước Trung Quốc, Lào, Campuchia, Malaysia, Nga, Singapore.... 

Công ty cũng đã đăng ký bảo hộ độc quyền một số nhãn hàng như  ChewHaiha, Miniwaf, Haihapop, ChipHaiha, Aero, Snack-Mimi, Long-pie, Long-cake, Hi-pie, Lolie .... Hầu hết các sản phẩm được người tiêu dùng ưa chuộng đều được Công ty đăng ký bảo hộ độc quyền kiểu dáng công nghiệp như bao gói kẹo “Chew Taro”, “Chew Đậu đỏ”, “Chew Nho đen”, “Chew nhân mứt trái cây”, “Chew Cà phê”, “ Chew Caramen”, “Chew Me cay”, “Chew bắp”, “Kẹo Xốp dâu”, “Kẹo xốp cam”, “Kẹo Xốp chuối”, Bánh kem xốp,... và đã được Cục Sở hữu công nghiệp cấp giấy chứng nhận

Nhãn hiệu “Chew Hải Hà” được người tiêu dùng ưa thích:
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Một số nhãn hiệu nổi tiếng của Hải Hà:
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9.10 Các hợp đồng lớn đang được thực hiện hoặc đã được ký kết

Do đặc thù của ngành bánh kẹo là một ngành mang tính thời vụ cao lại phụ thuộc rất nhiều vào nguyên liệu sản xuất, công ty thường chỉ ký kết các hợp đồng nguyên tắc với các nhà cung cấp lớn đã được phê duyệt theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 tạo cho công ty sự chủ động trong việc lựa chọn nhà cung cấp. Về thị trường tiêu thụ, công ty không có những hợp đồng tiêu thụ sản phẩm lớn mà tổ chức phân phối sản phẩm qua hệ thống hơn 100 đại lý cấp I và các cửa hàng bánh kẹo Hải Hà trên phạm vi toàn quốc. 
10. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

10.1 Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong các năm gần nhất
Bảng 10: Chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong các năm gần nhất









Đơn vị: Tỷ đồng

	TT
	Chỉ tiêu
	2005
	2006
	6 tháng đầu năm 2007

	1
	Tổng giá trị tài sản
	157,2
	166,9
	141,6

	2
	Doanh thu thuần
	332,8
	325,8
	147,8

	3
	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh
	13,5
	16,5
	5,6

	4
	Lợi nhuận khác
	1,2
	1,0
	0,5

	5
	Lợi nhuận trước thuế
	14,8
	17,5
	6,01

	6
	Lợi nhuận sau thuế
	14,8
	15,0
	5,2

	7
	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức*
	29,7%
	36,4%
	-


Ghi chú: * Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức ở đây được tính bằng tổng số cổ tức phải trả trên lợi nhuận sau thuế. Đối với mỗi cổ phiếu, tỷ lệ trả cổ tức được tính trên mệnh giá 10.000 đồng. 

Nguồn: Báo cáo tài chính đã được VACO kiểm toán các năm 2005, 2006 và báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2007 của Công ty

· Giải trình phần chênh lệch Doanh thu, doanh thu thuần, giá vốn hàng bán tại báo cáo kiểm toán 2005 và 2006
Do thay đổi phương pháp hạch toán kế toán theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc khi làm Báo cáo tổng hợp phải loại trừ doanh thu nội bộ. Vì vậy giữa Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2005 - cột 2005 và Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2006 - cột 2005 có sự khác nhau. Do đó Công ty phải lập lại số liệu để thuận lợi cho việc so sánh kết quả giữa hai năm 2005 và năm 2006. Cụ thể các số liệu chênh lệch như sau:

Bảng 11: Chênh lệch số liệu kế toán trong báo cáo tài chính 2005 và 2006

Đơn vị: đồng

	TT
	Chỉ tiêu
	Mã số
	TM
	Số liệu năm 2005 của BCKT
	Số liệu năm 2006 (cột 2005)  của BCKT
	Chênh lệch

	1
	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
	01
	24
	415.366.731.227
	332.839.482.225
	-82.527.249.002

	2
	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ(10=01-03)
	10
	24
	412.585.527.174
	330.058.278.172
	-82.527.249.002

	3
	Giá vốn hàng bán
	11
	25
	366.915.567.517
	284.388.318.515
	-82.527.249.002


· Giải trình phần chênh lệch Nợ phải trả, Thuế, Vốn chủ sở hữu, Quỹ đầu tư phát triển trong báo cáo 06 tháng đầu năm 2007 cột số liệu cuối quý và cột số liệu đầu năm: 
 Theo Quyết định 7303/QĐ-CT-TTr2 ngày 15 tháng 06 năm 2007 của Cục thuế Hà Nội về việc xử lý thuế với Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà, Công ty phải nộp một khoản tiền thuế giá trị gia tăng là 58.390.104 đồng vào Ngân sách Nhà nước. Khoản truy thu này là khoản thuế không được khấu trừ, làm cho thuế thu nhập doanh nghiệp giảm đi 8.174.615 đồng. Do vậy sau khi khấu trừ, khoản này làm mục Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước tăng lên 50.215.489 đồng; do đó làm tăng Nợ ngắn hạn lên 50.215.489 đồng. Khoản tăng lên này được phân bổ vào Quỹ đầu tư phát triển làm cho Quỹ đầu tư phát triển giảm đi tương ứng. Do đó Vốn chủ sở hữu giảm đi tương ứng một khoản là 50.215.489 đồng.
Ngoài ra, vốn đầu tư của chủ sở hữu cột số liệu đầu năm 2007 với cột số liệu cuối quý trong báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2007 có sự khác biệt. Điều này là do thời điểm 31 tháng 12 năm 2006, báo cáo tài chính kiểm toán đã bao gồm cả vốn Điều lệ và vốn khác của chủ sở hữu trong vốn đầu tư của chủ sở hữu. Đến thời điểm 30/06/2007, khi công ty thực hiện làm báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2007, phần vốn đầu tư của chủ sở hữu đã được tách ra khỏi vốn khác của chủ sở hữu theo đúng chuẩn mực kế toán hiện hành.

10.2 Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh

Nhìn chung, so với năm 2005, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2006 có sự giảm sút về doanh thu nhưng có tăng trưởng cả về tổng tài sản lẫn lợi nhuận. Tính đến 30/6/2007, doanh thu thuần đạt 147,8 tỷ đồng, đạt 43% kế hoạch đề ra và lợi nhuận sau thuế là 5,2 tỷ đồng, đạt 40% kế hoạch cả năm. 
10.2.1 Doanh thu 

· Doanh thu của HAIHACO chủ yếu từ dòng sản phẩm kẹo chew (chiếm 32% tổng doanh thu), kẹo mềm (24,7%), bánh qui & crakers (12%), bánh kem xốp (10,9%), kẹo cứng (10,5%), kẹo jelly (8,6%)…trong khi đó doanh thu từ các sản phẩm khác chỉ chiếm 1,1%. 

· Doanh thu thuần cả năm 2006 của Công ty đạt 329,8 tỷ đồng, giảm khoảng 1% so với năm 2005, trong khi đó doanh thu thuần lũy kế 6 tháng đầu năm 2007 của công ty đạt 149.6 tỷ đồng, giảm khoảng 2% so với luỹ kế 6 tháng đầu năm 2006 và đạt 44% kế hoạch. 

· Nguyên nhân chính dẫn đến việc giảm doanh thu thuần như trên do từ đầu năm 2006 công ty đã thực hiện cơ cấu lại danh mục sản phẩm, chú trọng những sản phẩm có lãi như kẹo Chew, kẹo Jelly, bánh kem xốp (nhóm I) và giảm bớt những sản phẩm ít có lãi và bị cạnh tranh cao như bánh qui & cracker, kẹo cứng và một số loại kẹo mềm (nhóm II) (Xem biểu đồ 4: Thay đổi cơ cấu doanh thu qua các năm). Mặc dù những sản phẩm nhóm I vẫn phát huy hiệu quả kinh doanh, trên thực tế doanh thu từ nhóm sản phẩm này tăng từ 149 tỷ đồng năm 2005 lên 170 tỷ đồng trong năm 2006, nhưng do doanh thu từ nhóm II  giảm mạnh từ 180 tỷ đồng xuống 156 tỷ đồng dẫn đến doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm. 

· Ngoài ra mặt hàng bánh qui & cracker chịu sự cạnh tranh gay gắt từ sản phẩm cùng loại của các đối thủ cạnh tranh trong và ngoài nước. Sản phẩm bánh qui & crackers HAIHACO hiện nay chỉ chiếm 12% trong tổng doanh thu. 
· Doanh thu từ bán hàng chỉ giảm -1% từ 332,8 tỷ đồng năm 2005 xuống 329,8 tỷ đồng năm 2006.
Biểu đồ 4: Thay đổi cơ cấu doanh thu qua các năm
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10.2.2 Tổng tài sản

· Tổng tài sản tăng 6,2% chủ yếu do tài sản ngắn hạn tăng (trong đó tiền mặt tăng tới 52%, các khoản phải thu tăng 28% trong khi đó hàng tồn kho lại giảm -3,8%). 
· Do thị trường bánh kẹo có tính chất mùa vụ, sản lượng tiêu thụ tăng mạnh vào thời điểm sau tháng 9 Âm lịch đến Tết Nguyên Đán. Năm 2005, Tết Nguyên đán rơi vào thời điểm tháng 2 Dương lịch, nên Công ty phải dự trữ lượng hàng tồn kho cuối năm lớn để phục vụ đủ nhu cầu tiêu thụ trong dịp Tết. Điều này lý giải vì sao hàng tồn kho năm 2005 cao hơn năm 2006.  
· Cũng do Tết Nguyên đán năm 2006 gần thời điểm kết thúc kỳ kế toán hơn so với năm 2005 nên các khoản phải thu năm 2006 tăng nhiều so với năm 2005 vì công ty phải tăng công nợ cho phù hợp với việc các đại lý dự trữ hàng phục vụ Tết.  
· Tài sản dài hạn giảm -4,7% do trong năm 2006 tổng giá trị tài sản cố định bổ sung ít hơn giá trị trích khấu hao tài sản cố định. 

10.2.3 Nguồn vốn
· Cuối năm 2006 Công ty còn một số khoản phải thanh toán cho CBCNV của năm 2006 nhưng rơi vào tháng 1 năm 2007: lương tháng 12, thưởng tháng lương thứ 13, Tết Nguyên đán v.v... do vậy khoản phải trả của năm 2006 là tương đối lớn. 
10.2.4 Lợi nhuận 

· Giá vốn được tính trên giá vật tư, tiền lương & bảo hiểm, khấu hao và các chi phí khác. Trong năm 2006, Công ty đã rất chú trọng đến việc kiểm soát chi phí nhằm giảm giá vốn hàng bán (-3,5%) và giảm chi phí tài chính (-2,8%) so với năm 2005:
· Chi phí tài chính giảm do lãi vay ngắn hạn và dài hạn đều giảm. 
· Các khoản mục vật tư, tiền lương & bảo hiểm và khấu hao đều giảm.
· Tuy nhiên chi phí bán hàng tăng tới 10% và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng tới 15,7% do Công ty đẩy mạnh quảng bá thương hiệu và đầu tư vào kênh phân phối bán hàng. 

· Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh năm 2006 tăng mạnh 21,9% kéo theo lợi nhuận trước thuế tăng 18,2%. Tuy nhiên lợi nhuận sau thuế chỉ tăng 2% do năm 2006 Công ty không còn được hưởng ưu đãi miễn 100% thuế thu nhập doanh nghiệp. Mức thuế doanh nghiệp đang áp dụng là 14%, thực hiện trong 3 năm: 2006 - 2007 - 2008. 
·  Lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2007 sẽ không cao bằng lợi nhuận 6 tháng cuối năm. Điều này do tính chất mùa vụ của ngành sản xuất bánh kẹo, đặc biệt thời điểm Tết Trung Thu và cuối năm là thời điểm sản phẩm của công ty được tiêu thụ nhiều nhất.

11. Vị thế của công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành

11.1 Tổng quan ngành bánh kẹo thế giới

Ngành bánh kẹo là một trong những ngành có tốc độ tăng trưởng ổn định (khoảng 2%/năm)
 Dân số phát triển nhanh khiến nhu cầu về bánh kẹo cũng tăng theo. Hiện nay khu vực châu Á - Thái Bình Dương là khu vực có tốc độ tăng trưởng về doanh thu tiêu thụ bánh kẹo lớn nhất thế giới (14%) trong 4 năm từ 2003 đến 2006 tức khoảng 3%/năm. 

11.2 Triển vọng phát triển của ngành bánh kẹo Việt Nam

Trong những năm gần đây ngành bánh kẹo Việt Nam đã có những bước phát triển khá ổn định. Tổng giá trị của thị trường Việt Nam ước tính năm 2005 khoảng 5.400 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng của ngành trong những năm qua, theo tổ chức SIDA, ước tính đạt 7,3-7,5%/năm. Ngành bánh kẹo Việt Nam có nhiều khả năng duy trì mức tăng trưởng cao và trở thành một trong những thị trường lớn trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương do: 
· Tỷ lệ tiêu thụ bánh kẹo theo bình quân đầu người ở Việt Nam còn thấp so với tốc độ tăng trưởng dân số. Hiện nay tỷ lệ tiêu thụ mới chỉ khoảng 2,0 kg/người/năm (tăng từ 1,25 kg/người/năm vào năm 2003
);
· Thị trường bánh kẹo có tính chất mùa vụ, sản lượng tiêu thụ tăng mạnh vào thời điểm sau tháng 9 Âm lịch đến Tết Nguyên Đán, trong đó các mặt hàng chủ lực mang hương vị truyền thống Việt Nam như bánh trung thu, kẹo cứng, mềm, bánh qui cao cấp, các loại mứt, hạt…được tiêu thụ mạnh. Về thị phần phân phối, trong các siêu thị, bánh kẹo Việt Nam luôn chiếm khoảng 70%, bánh kẹo của các nước lân cận như Thái Lan, Malaysia, Trung Quốc chiếm khoảng 20% và bánh kẹo châu Âu chiếm khoảng 6 - 7%
;
· Kể từ khi việc giảm thuế nhập khẩu cho các mặt hàng bánh kẹo xuống còn 20% có hiệu lực trong năm 2003, các doanh nghiệp trong nước dưới sức ép cạnh tranh từ hàng nhập khẩu phải không ngừng đổi mới về công nghệ. Điều này mở ra nhiều cơ hội hơn là thách thức do hàng rào thuế hạ thấp sẽ tạo thêm thuận lợi để sản phẩm của các doanh nghiệp trong ngành đi vào các nước ASEAN. 

        Tham gia thị trường hiện nay có khoảng hơn 30 doanh nghiệp sản xuất bánh kẹo có tên tuổi. HAIHACO là một trong năm nhà sản xuất bánh kẹo hàng đầu Việt Nam, là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của các công ty như Bibica, Kinh Đô miền Bắc với qui mô tương đương về thị phần, năng lực sản xuất và trình độ công nghệ. 

   HAIHACO được đánh giá có thế mạnh về sản xuất kẹo và bánh xốp, Đức Phát mạnh bởi dòng bánh tươi, Kinh Đô mạnh về bánh qui, bánh cracker, trong khi Bibica lại mạnh về kẹo và bánh bông lan. HAIHACO chiếm khoảng 6,5% thị phần bánh kẹo cả nước tính theo doanh thu. Thị phần của Kinh Đô chiếm khoảng 20%, Bibica chiếm khoảng 7%, Hải Châu chiếm khoảng 3%. Số lượng các cơ sở sản xuất bánh kẹo nhỏ hơn không có con số chính xác. Các cơ sở này ước tính chiếm khoảng 30-40% thị phần.

11.3  Vị thế thị trường của các dòng sản phẩm chính của HAIHACO

· Kẹo chew: Dẫn đầu trong cơ cấu doanh thu là nhóm sản phẩm kẹo chew Hải Hà với sản lượng tiêu thụ của kẹo chew gối và chew nhân đạt 4.287 tấn, doanh thu tăng từ 27,7% năm 2004 lên 32% năm 2006. Xét về dòng kẹo chew, HAIHACO giữ vị trí số 1 về công nghệ, uy tín và thương hiệu trên thị trường. Trong tương lai gần sản phẩm của các đối thủ cạnh tranh như Bibica, Perfectti Van Melle sẽ chưa phải là thách thức lớn nhất đối với HAIHACO. Sản phẩm kẹo chew Hải Hà có mười hai hương vị: nhân dâu, nhân khoai môn, nhân sôcôla, nhân cam….với công suất 20 tấn/ngày. 

· Kẹo mềm: Trong cơ cấu doanh thu 2006 sản phẩm kẹo mềm chiếm 24,7%. HAIHACO là Công ty sản xuất kẹo mềm hàng đầu, với dây chuyền thiết bị hiện đại của Cộng hòa liên bang Đức, các sản phẩm kẹo xốp mềm Hải Hà chiếm lĩnh phần lớn thị phần của dòng sản phẩm này vượt qua tất cả các công ty sản xuất kẹo mềm trong nước.
· Bánh kem xốp: Sản phẩm bánh kem xốp và bánh xốp cuộn được sản xuất trên 2 dây chuyền của Malaysia công suất 6 tấn/ngày và 3 tấn/ngày. Sản phẩm của HAIHACO vẫn có ưu thế về giá cả, chất lượng cũng không thua kém các sản phẩm cạnh tranh khác từ các doanh nghiệp trong nước như Kinh Đô, Bibica, Hải Châu, Wonderfarm và hàng nhập khẩu. Doanh thu từ bánh kem xốp đạt 36,1 tỷ đồng trong năm 2006 tăng 5,2 tỷ đồng. Về tỷ trọng, dòng sản phẩm này chiếm 10,9%, tăng từ 9% năm 2005. Sản lượng tiêu thụ đạt mục tiêu chất lượng đề ra. 

· Kẹo Jelly: Là dòng sản phẩm có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất, từ 6,0% năm 2004 đến 8,6% năm 2006, kẹo jelly đem lại cho HAIHACO 28,6 tỷ đồng doanh thu (tăng 22,8% so với năm 2005) và 1,3 tỷ đồng lợi nhuận (tăng 8% so với năm 2005). Trong năm 2006, kẹo Jelly Chip Hải Hà đã được tiêu thụ với khối lượng 786,8 tấn.  

· Bánh Trung thu: HAIHACO luôn bám sát được thị hiếu của người tiêu dùng. Sản phẩm của HAIHACO được đánh giá cao về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm đặc biệt có hương vị thơm ngon. Bánh Trung thu của HAIHACO gần đây được đổi mới về mẫu mã sản phẩm đẹp, sang trọng không thua kém các doanh nghiệp sản xuất bánh Trung thu khác. Hiện nay, bánh Trung thu Hải Hà cạnh tranh rất mạnh với bánh trung thu của Hữu Nghị và Bibica, đặc biệt là trên thị trường miền Bắc. Tuy nhiên tỷ trọng của bánh Trung thu trên tổng doanh thu chưa cao do tính chất mùa vụ của sản phẩm. 

· Bánh qui & cracker: chịu sự cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài. Các doanh nghiệp trong nước có thế mạnh về công nghệ bên cạnh đó hàng ngoại nhập ngày càng xuất hiện nhiều ở những siêu thị lớn, chủng loại khá phong phú, phù hợp nhiều loại đối tượng người tiêu dùng. 

11.4  Những lợi thế cạnh tranh nổi bật của HAIHACO:

· HAIHACO sở hữu một trong những thương hiệu mạnh nhất Việt Nam, sản phẩm Bánh kẹo Hải Hà liên tục được người tiêu dùng bình chọn là "Hàng Việt Nam chất lượng cao" trong nhiều năm liền từ 1996 đến nay. Gần đây nhất, HAIHACO được bình chọn vào danh sách 100 thương hiệu mạnh của Việt Nam. 

· Thương hiệu HAIHACO đã được đăng ký sở hữu bảo hộ công nghiệp tại Việt Nam và một số nước châu Á như Trung Quốc, Lào, Campuchia, Malaysia, Nga, Singapore…..
· Nhiều sản phẩm của HAIHACO chiếm lĩnh thị trường từ khi mới xuất hiện, có hương vị thơm ngon đặc trưng như kẹo chew, kẹo mềm, kẹo jelly. Công ty đặc biệt chú trọng đến công nghệ và vấn đề bảo hộ độc quyền cho các dòng sản phẩm như ChewHaiha, Haihapop, Miniwaf, ChipHaiha, Snack -Mimi và dòng sản phẩm mới sắp tung ra thị trường như Long-pie, Long-cake, Hi-pie, Lolie...khiến lĩnh vực sản xuất bánh kẹo của HAIHACO có ưu thế vượt trội.  

· Sản phẩm của HAIHACO rất đa dạng về kiểu dáng và phong phú về chủng loại đáp ứng được yêu cầu của khách hàng. Có những sản phẩm mang hương vị hoa quả nhiệt đới như Nho đen, Dâu, Cam, Chanh..., có những sản phẩm mang hương vị sang trọng như Chew cà phê, Chew caramen, sôcôla....lại có những sản phẩm mang hương vị đồng quê như Chew Taro, Chew đậu đỏ, Cốm...Mặt khác các sản phẩm Bánh kẹo Hải Hà luôn luôn có chất lượng đồng đều, ổn định nên được người tiêu dùng đặc biệt là ở miền Bắc rất ưa chuộng. Thị phần của HAIHACO ở thị trường này rất lớn. 
· Quan hệ liên kết với các nhà sản xuất nguyên liệu trong và ngoài nước đảm bảo để ổn định nguồn nguyên liệu và giảm chi phí tiêu hao nguyên liệu.  

12. Chính sách đối với người lao động

12.1 Số lượng người lao động trong Công ty: 1.254 người (tính tại thời điểm tháng 6/2007) 

Bảng 12: Cơ cấu lao động 

	
	Số lượng

	
	Nam
	Nữ

	Phân theo trình độ học vấn
	
	

	1. Trên đại học và Đại học
	74
	59

	2. Cao đẳng
	3
	5

	3. Trung cấp
	6
	17

	4. Công nhân kỹ thuật
	369
	117

	5. Lao động phổ thông
	111
	493

	Phân theo phân công lao động
	
	

	1. Lao động quản lý
	16
	12

	2. Lao động CMNV
	60
	56

	3. Lao động trực tiếp
	487
	623

	Phân theo HĐLĐ
	
	

	1. HĐ Không xác định thời hạn
	188
	201

	2. HĐ xác định thời hạn từ 1-3 năm
	328
	335

	3. HĐ thời vụ
	47
	155

	Phân theo độ tuổi
	
	

	· Dưới 30 tuổi
	213
	218

	· Từ 30-35 tuổi
	99
	214

	· Từ 36-40 tuổi
	67
	91

	· Từ 41-45 tuổi
	73
	117

	· Từ 46-50 tuổi
	89
	44

	· Từ 51-55 tuổi
	18
	7

	· Trên 55 tuổi
	4
	-


12.2 Chính sách tuyển dụng và đào tạo 
Do nhập khẩu dây chuyền sản phẩm mới, Công ty ưu tiên tuyển dụng và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lành nghề đặc biệt là những kỹ sư công nghệ, kỹ sư tự động hoá công nhân kỹ thuật. Đội ngũ kỹ sư công nghệ của Công ty được đào tạo bài bản từ những trường đại học chuyên ngành trong nước. Công ty cũng rất chú trọng cử các cán bộ đi học nâng cao tại các trường Đại học, Trung tâm đào tạo để cập nhật kiến thức, thông tin mới. 

12.3 Chính sách lương

Công ty xây dựng chính sách lương riêng phù hợp với đặc trưng theo ngành nghề hoạt động và đảm bảo cho người lao động được hưởng đầy đủ các chế độ theo qui định của Nhà nước phù hợp với trình độ, năng lực và công việc của từng người. Cán bộ công nhân viên thuộc khối văn phòng và gián tiếp được hưởng lương thời gian, công nhân sản xuất trực tiếp được hưởng theo lương sản phẩm.

Trong năm 2006 Công ty đã thực hiện cơ cấu lại lực lượng lao động, giảm bớt lao động gián tiếp, do đó mức thu nhập bình quân của người lao động cũng được nâng lên, năm 2006 là 1.953.000 đồng/người/tháng, ở mức khá so với lao động cùng ngành. 
12.4 Chính sách thưởng

Nhằm khuyến khích động viên cán bộ công nhân viên trong Công ty gia tăng hiệu quả đóng góp, Công ty có chính sách thưởng hàng kỳ, thưởng đột xuất cho các cá nhân và tập thể.
12.5 Bảo hiểm và phúc lợi

Việc trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được Công ty trích nộp theo đúng qui định của pháp luật.

13. Chính sách cổ tức

Trong 03 năm hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần, Công ty đều duy trì mức lợi nhuận cao và mức cổ tức ổn định cho cổ đông. Tỷ lệ trả cổ tức của năm 2005 là 12% và năm 2006 là 15 %.

Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà ngày 24/03/2007 đã quyết định mức cổ tức dự kiến 2007 là 12%. Sở dĩ có sự giảm tỷ lệ cổ tức vì trong năm 2007, Công ty đầu tư Dây chuyền máy sản xuất bánh mềm do đó chi phí tăng và lợi nhuận sẽ bị ảnh hưởng; do vậy tỷ lệ cổ tức được điều chỉnh xuống 12%. Trong ba năm tới 2008-2010, mức cổ tức dự kiến là 15%. 
14. Tình hình tài chính

14.1 Các chỉ tiêu cơ bản 

· Trích khấu hao TSCĐ
Theo quyết định 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 về ban hành chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định. Tài sản cố định hữu hình được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính như sau:

Bảng 13: Trích khấu hao TSCĐ
	Tài sản
	Năm

	Nhà xưởng, vật kiến trúc
	05-25

	Máy móc, thiết bị
	07-12

	Phương tiện vận tải
	05-10

	Thiết bị văn phòng
	03-07


· Thanh toán các khoản nợ đến hạn:
Công ty cam kết thanh toán đầy đủ và đúng hạn các khoản nợ và khoản vay, không có nợ quá hạn.

· Các khoản phải nộp theo luật định:

Công ty thực hiện nghiêm túc việc nộp các khoản thuế VAT, thuế nhập khẩu, thuế thu nhập doanh nghiệp theo qui định của Nhà nước. Năm 2004 và năm 2005 Công ty được miễn thuế TNDN, năm 2006 – năm 2008 Công ty được áp dụng mức thuế TNDN là 14%. 

· Trích lập các quỹ theo luật định: 

Công ty trích lập và sử dụng các quỹ theo quy định áp dụng cho các doanh nghiệp là Công ty cổ phần và theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty . Cụ thể như sau:

· Quỹ đầu tư và phát triển: được trích lập 5% – 60% từ lợi nhuận sau thuế.

· Quỹ dự phòng tài chính: trích lập 5% từ lợi nhuận sau thuế của Công ty và sẽ trích nộp cho đến khi quỹ dự phòng tài chính bằng 10% vốn điều lệ của Công ty;

· Quỹ khen thưởng – phúc lợi: được trích lập 5% – 15%  từ lợi nhuận sau thuế.
Bảng 14: Tình hình trích lập các quỹ năm 2005 và 2006










Đơn vị: đồng

	STT
	Nội dung
	Năm 2005
	% lợi nhuận sau thuế
	Năm 2006
	% lợi nhuận sau thuế

	1
	Quỹ dự phòng Tài chính
	531.230.731
	3,6%
	629.012.166
	4,2%

	2
	Quỹ đầu tư phát triển
	8.251.486.280
	56,0%
	7.035.353.081
	46,8%

	3
	Quỹ khen thưởng phúc lợi
	1.735.144.007
	11,8%
	1.887.036.498
	12,6%


Việc trích lập các quỹ, cũng như phân phối lợi nhuận của Công ty do Đại Hội đồng cổ đông quyết định vào các kỳ Đại Hội cổ đông thường niên hàng năm theo đề nghị của Hội Đồng quản trị Công ty. Việc trích lập các quỹ, cũng như phân phối lợi nhuận năm 2007 đã được Nghị quyết Đại hội cổ đông thông qua vào tháng 03/2007.
· Tổng dư nợ vay: 

Bảng 15: Tổng dư nợ vay


















Đơn vị: đồng

	STT
	Nội dung
	Năm 2005
	Năm 2006

	1
	Vay ngắn hạn:
	16.606.543.000
	16.941.900.000

	-
	Vay huy động vốn
	16.606.543.000
	16.941.900.000

	-
	Vay ngân hàng
	-
	-

	2
	Vay dài hạn:
	20.359.794.056
	16.126.289.778

	-
	Vay NHCT Thanh  Xuân
	20.216.794.056
	11.216.701.121

	-
	Vay NHTMCP Quân Đội
	-
	4.766.588.657

	-
	Vay dài hạn khác
	143.000.000
	143.000.000


Nguồn: Báo cáo tài chính do VACO kiểm toán năm 2006

· Tình hình công nợ hiện nay

Bảng 16: Tình hình công nợ











Đơn vị: đồng

	STT
	Nội dung
	Năm 2005
	Năm 2006

	I
	Tổng các khoản phải thu
	28.158.379.574
	36.027.212.962

	1
	Phải thu của khách hàng
	25.740.287.446
	35.034.082.423

	2
	Trả trước cho người bán
	1.488.446.981
	356.221.361

	3
	Phải thu nội bộ ngắn hạn khác
	429.945.951
	228.645.348

	4
	Các khoản phải thu khác
	499.699.196
	408.263.830

	II
	Tổng các khoản phải trả
	93.944.167.045
	94.032.385.447

	1
	Nợ ngắn hạn
	73.023.381.529
	77.037.882.503

	
	- Vay và nợ ngắn hạn
	16.606.543.000
	16.941.900.000

	
	- Phải trả người bán
	29.565.729.031
	33.661.897.553

	
	- Người mua trả tiền trước
	57.544.376
	722.831.881

	
	- Thuế và các khoản phải nộp NN
	1.613.597.942
	4.254.582.032

	
	- Phải trả người lao động
	12.720.989.408
	19.394.339.466

	
	- Chi phí phải trả
	1.631.251.793
	1.477.593.952

	
	- Phải trả nội bộ
	64.037.607
	-

	
	- Các khoản phải trả phải nộp khác
	10.763.688.372
	584.737.619

	2
	Nợ dài hạn
	20.920.785.516
	16.994.502.944

	
	- Phải trả dài hạn khác
	129.760.000
	163.760.000

	
	- Vay và nợ dài hạn
	20.359.794.056
	16.126.289.778

	
	- Dự phòng trợ cấp mất việc làm
	431.231.460
	704.453.166


Nguồn: Báo cáo tài chính do VACO kiểm toán năm 2006

14.2 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu
       Bảng 17: Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

	TT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Năm 2005
	Năm 2006

	1
	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán 

	1.1
	Hệ số thanh toán ngắn hạn
	lần
	1,48
	1,56

	1.2
	Hệ số thanh toán nhanh
	lần
	0,58
	0,74

	2
	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn 

	2.1
	Hệ số Nợ/Tổng tài sản
	%
	59,77
	56,38

	2.2
	Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu
	lần
	1,57
	1,37

	3
	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động 

	3.1
	Vòng quay hàng tồn kho
	lần
	4,21
	4,24

	3.2
	Doanh thu thuần/Tổng tài sản 
	lần
	2,10
	1,95

	4
	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời 

	4.1
	Hệ số LNST/Doanh thu thuần
	%
	4,47
	4,61

	4.2
	Hệ số LNST/Vốn chủ sở hữu
	%
	24,7
	22,0

	4.3
	Hệ số LNST/Tổng tài sản
	%
	9,39
	9,01

	4.4
	Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/doanh thu thuần
	%
	4,10
	5,06


15. Hội đồng quản trị, Ban giám đốc,  Ban kiểm soát, Kế toán trưởng

15.1 Danh sách thành viên Hội đồng quản trị

15.1.1 Chủ tịch HĐQT - Ông Quách Đại Đắc:

· Họ và tên:


Quách Đại Đắc

· Giới tính:


Nam

· Ngày sinh:


06/10/1950

· Quốc tịch:

 
Việt Nam

· Dân tộc:


Kinh

· Quê quán:


Thanh Xá, Thanh Hà, Hải Dương

· Địa chỉ thường trú:

P.206 - D5- Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội

· Số CMND:


011108368 do Công an Hà Nội cấp ngày 04/06/2003

· Trình độ văn hóa:
 
Đại học

· Trình độ chuyên môn:

Cử nhân kinh tế

· Quá trình công tác:

Tháng 12/1978 đến tháng 04/1983: Nhân viên phòng tài vụ Nhà máy thực phẩm Hải Hà

Tháng 05/1983 đến tháng 02/1987: Phó Phòng tài vụ Nhà máy thực phẩm Hải Hà

Tháng 03/1987 đến tháng 11/1989: Trưởng Phòng tài vụ Công ty Bánh kẹo Hải Hà

Tháng 12/1989 đến tháng 02/1999: Kế toán trưởng Công ty Bánh kẹo Hải Hà

Tháng 03/1999 đến tháng 01/2004: Phó Tổng giám đốc tài chính Công ty Bánh kẹo Hải Hà

Tháng 02/2004 đến nay: Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc tài chính Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà

· Chức vụ hiện tại: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

· Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không

· Tỷ lệ sở hữu Chứng khoán của bản thân và những người liên quan:

Sở hữu cá nhân: 4.065 CP

Sở hữu đại diện nhà nước: 930.750 CP

Những người có liên quan: Bà Lê Thị Thu Hà (Vợ): 4.140 CP

· Các khoản nợ đối với Công ty: Không

15.1.2 Thành viên HĐQT - Ông Trần Hồng Thanh:  
· Họ và tên:


Trần Hồng Thanh

· Giới tính:


 Nam

· Ngày sinh:


 06/07/1963

· Quốc tịch:


 Việt Nam

· Dân tộc:


 Kinh

· Quê quán:


Triệu Phong, Quảng Trị

· Địa chỉ thường trú:
Số 30, Hàn Thuyên, Phường Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội

· Số CMND:
 

010981593 do Công an Hà Nội cấp ngày 30/11/2005

· Trình độ văn hóa:
 
Đại học

· Trình độ chuyên môn:

Cử nhân kinh tế

· Quá trình công tác:

Tháng 02/1985 đến tháng 05/1994: Cán bộ phòng kế hoạch nhà máy kẹo Hải Hà.

Tháng 06/1994 đến tháng 10/1995: Phó phòng kinh doanh Công ty Bánh kẹo Hải Hà.

Tháng 11/1995 đến tháng 02/1999: Trưởng phòng kinh doanh Công ty Bánh kẹo Hải Hà.

Tháng 03/1999 đến 01/2004: Phó Tổng giám đốc Công ty Bánh kẹo Hải Hà.

Tháng 02/2004 đến tháng 12/2004: Uỷ viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà.

Tháng 01/2005 đến nay: Uỷ viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà.

· Chức vụ hiện tại: 

Tổng giám đốc Công ty

· Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không

· Tỷ lệ sở hữu Chứng khoán của bản thân và những người liên quan:

Sở hữu cá nhân: 142.020 CP 

Sở hữu đại diện nhà nước: 930.750 CP

· Những người có liên quan: Không

· Các khoản nợ đối với Công ty: Không

15.1.3 Thành viên HĐQT  - Bà Nguyễn Thị Kim Hoa: 

· Họ và tên:


Nguyễn Thị Kim Hoa

· Giới tính:


Nữ

· Ngày sinh:

 
09/06/1965

· Quốc tịch:


Việt Nam

· Dân tộc:


Kinh

· Quê quán:


Đại Cường - Ứng Hòa - Hà Tây

· Địa chỉ thường trú:    

Phòng 653 – H6 – Tân Mai – Hoàng Mai – Hà Nội.

· Số CMND:


 011077544 do Công an Hà Nội cấp ngày 30/09/1998

· Trình độ văn hóa:
 
Đại học

· Trình độ chuyên môn:
Kỹ sư công nghệ thực phẩm.

· Quá trình công tác:

Tháng 04/1989 đến tháng 06/1999: Cán bộ kỹ thuật - Công ty Bánh kẹo Hải Hà

Tháng 07/1999 đến 08/2001: Phó Phòng kỹ thuật đầu tư và phát triển Công ty Bánh kẹo Hải Hà.

Tháng 09/2001 đến tháng 01/2004: Trưởng Phòng kỹ thuật đầu tư và phát triển Công ty Bánh kẹo Hải Hà.

Tháng 02/2004 đến tháng 01/2005: Uỷ viên HĐQT, Trưởng Phòng kỹ thuật đầu tư và phát triển Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà.

Tháng 02/2005 đến nay: Uỷ viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà

· Chức vụ hiện tại: 
Phó Tổng giám đốc Công ty

· Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không

· Tỷ lệ sở hữu Chứng khoán của bản thân và những người liên quan:
Sở hữu cá nhân: 75.000 CP
· Những người có liên quan: Không

· Các khoản nợ đối với Công ty: Không
15.1.4  Thành viên HĐQT - Ông Nguyễn Hà Nam: 

· Họ và tên:


Nguyễn Hà Nam

· Giới tính:


Nam

· Ngày sinh:


 21/09/1962

· Quốc tịch:


Việt Nam

· Dân tộc:


Kinh

· Quê quán:


Bình Trung, Bình Sơn, Quảng Ngãi


· Địa chỉ thường trú:     
Số 10 ngách 1/49 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội.

· Số CMND:


 010344051 do Công an Hà Nội cấp ngày 30/11/ 2005

· Trình độ văn hóa:
 
Đại học

· Trình độ chuyên môn:
Cử nhân kinh tế

· Quá trình công tác:

Tháng 11/1985 đến tháng 01/1996: Nhân viên Công ty Bánh kẹo Hải Hà

Tháng 02/1996 đến tháng 08/2004: Phó văn phòng Công ty Bánh kẹo Hải Hà

Tháng 09/2004 đến tháng 03/2007: Chánh văn phòng Công ty Cổ phần  Bánh kẹo Hải Hà

Tháng 04/2007 đến nay: Uỷ viên HĐQT, Chánh văn phòng Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà

· Chức vụ hiện tại: 

         Chánh văn phòng Công ty

· Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không

· Bằng cấp: Cử nhân kinh tế

· Tỷ lệ sở hữu Chứng khoán của bản thân và những người liên quan:

 Sở hữu cá nhân: 2.580 CP

· Những người có liên quan: Không

· Các khoản nợ đối với Công ty: Không

15.1.5 Thành viên HĐQT - Bà Trần Thị Hoàng Mai: 

· Họ và tên:


Trần Thị Hoàng Mai

· Giới tính:


Nữ

· Ngày sinh:


20/12/1969
 

· Số CMND:


011440999 do Công an Hà Nội cấp ngày 25/08/1990

· Quốc tịch:

           Việt Nam

· Dân tộc:


Kinh

· Quê quán:


Phong Chương, Phong Điền, Thừa Thiên Huế

· Địa chỉ thường trú:     
101-104-K1, Phường Bách khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội

· Trình độ văn hóa:
 
Đại học

· Trình độ chuyên môn:
Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

·  Quá trình công tác:

Năm 1993 đến tháng 09/1995: Chuyên viên văn phòng Tổng công ty thuốc lá Việt Nam.

Tháng 10/1995 đến tháng 02/2003: Phó văn phòng Tổng công ty thuốc lá Việt Nam.
Tháng 03/2003 đến tháng 03/2006: Phó phòng tổ chức - lao động tiền lương Tổng công ty thuốc lá Việt Nam.
Tháng 04/2006 đến nay: Trưởng phòng tổ chức - lao động tiền lương Tổng công ty thuốc lá Việt Nam.
· Chức vụ hiện tại: Trưởng phòng tổ chức nhân sự - Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam

· Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà: Uỷ viên HĐQT

· Tỷ lệ sở hữu Chứng khoán của bản thân và những người liên quan:

Sở hữu cá nhân: 0
Sở hữu đại diện Nhà nước: 930.750 CP

· Những người có liên quan: Không

· Các khoản nợ đối với Công ty: Không
15.2 Danh sách thành viên Ban kiểm soát
15.2.1 Trưởng ban kiểm soát - Bà Nguyễn Thị Thuý Hồng: 


· Họ tên:


Nguyễn Thị Thuý Hồng

· Giới tính:


Nữ

· Ngày sinh: 


08/11/1969

· Số CMND:


011723432 do Công an Hà Nội cấp ngày 30/12/2005

· Quốc tịch:


Việt Nam

· Dân tộc:


Kinh

· Quê quán:


Vũ Trung - Kiến Xương – Thái Bình

· Địa chỉ thường trú:     
 75 B, Tổ 4, Phường Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 

· Trình độ văn hóa:
 
 Đại học

· Trình độ chuyên môn:
 Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

· Quá trình công tác:

Năm 1993 đến năm 1995: Chuyên viên phòng tài chính kế toán - Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam

Năm 1995 đến năm 2003: Chuyên viên phòng tài chính kế toán, thành viên ban kiểm soát - Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam

Năm 2003 đến nay: Phó trưởng phòng tài chính kế toán - Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam

· Chức vụ hiện tại: Phó trưởng phòng tài chính kế toán - Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam

· Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà: Trưởng ban kiểm soát

· Tỷ lệ sở hữu Chứng khoán của bản thân và những người liên quan:

· Sở hữu cá nhân: 0
· Những người có liên quan: Ông Nguyễn Văn Sơn (Chồng): 3.970 CP
· Các khoản nợ đối với Công ty: Không

15.2.2 Thành viên  ban kiểm soát - Ông Nguyễn Công Nhân:  

· Họ và tên:


Nguyễn Công Nhân

· Giới tính:


Nam

· Ngày sinh:


21/09/1951

· Quốc tịch:


Việt Nam

· Dân tộc:


Kinh

· Quê quán:


Cầu Đất, Lê Chân, Hải Phòng

· Địa chỉ thường trú:  

Số 15/1, ngõ An Sơn, Đại La, Hai Bà Trưng, Hà Nội

· Số CMND:


 010165906 do Công an Hà Nội cấp ngày 01/10/1999

· Trình độ văn hóa:
 
Đại học

· Trình độ chuyên môn:
Cử nhân văn hoá

· Quá trình công tác:

Tháng 11/1976 đến tháng 08/1999: Chuyên viên phụ trách văn hoá thi đua - Công ty Bánh kẹo Hải Hà

Tháng 09/1999 đến tháng 01/2004: Chuyên viên phụ trách văn hoá thi đua, Phó chủ tịch Công đoàn Công ty Bánh kẹo Hải Hà

Tháng 01/2004 đến nay: Chuyên viên phụ trách văn hoá thi đua, Phó chủ tịch Công đoàn Công ty, thành viên ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà.

· Chức vụ hiện tại: Phó chủ tịch Công đoàn, cán bộ thi đua Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà

· Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không

· Tỷ lệ sở hữu Chứng khoán của bản thân và những người liên quan:

· Sở hữu cá nhân: 10.080 CP

· Những người có liên quan: Bà Nguyễn Thị Thanh Phương (Em ruột): 4.560 CP
· Các khoản nợ đối với Công ty: Không

15.2.3  Thành viên  ban kiểm soát - Bà Đỗ Thu Hà: 

· Họ và tên:


Đỗ Thu Hà

· Giới tính:


Nữ

· Ngày sinh:


07/10/1975
· Quốc tịch:


Việt Nam

· Dân tộc:


Kinh

· Quê quán:


Hà Bắc

· Địa chỉ thường trú:     
Số 13- Hàn Thuyên, Hai Bà Trưng, Hà Nội 

· Số CMND:


 011772100 do Công an Hà Nội cấp ngày 30/07/1998

· Trình độ văn hóa:
 
Đại học

· Trình độ chuyên môn:
Cử nhân kinh tế

· Quá trình công tác:

Năm 1997 đến nay: Chuyên viên kế toán phòng tài vụ 

· Chức vụ hiện tại: 


Chuyên viên kế toán

· Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không

· Tỷ lệ sở hữu Chứng khoán của bản thân và những người liên quan:

Sở hữu cá nhân: 1.000 CP
· Những người có liên quan: Không

· Các khoản nợ đối với Công ty: Không

15.3 Danh sách thành viên Ban Tổng giám đốc và Kế toán trưởng
15.3.1 Tổng giám đốc -Ông Trần Hồng Thanh: 

· Lý lịch trình bày tại phần 14.1.2  của HĐQT

15.3.2 Phó Tổng giám đốc -Quách Đại Đắc: 

· Lý lịch trình bày tại phần 14.1.1  của HĐQT

15.3.3 Phó Tổng giám đốc -Nguyễn Thị Kim Hoa: 

· Lý lịch trình bày tại phần 14.1.3  của HĐQT

15.3.4 Kế toán trưởng -Bà Đỗ Thị Kim Xuân
· Họ và tên:


Đỗ Thị Kim Xuân

· Giới tính:


Nữ

· Ngày sinh:


25/02/1963

· Quốc tịch:


Việt Nam

· Dân tộc:


Kinh

· Quê quán:


Quang Trung – Phú Xuyên – Hà Tây

· Địa chỉ thường trú:     
34 – Tân Mai – Hoàng Mai – Hà Nội

· Số CMND:


 012684256 do Công an Hà Nội cấp ngày 29/03/2004

· Trình độ văn hóa:
 
Đại học

· Trình độ chuyên môn:
Cử nhân kinh tế

· Quá trình công tác:

Năm 1982 đến năm 1996: Chuyên viên kế toán nhà máy kẹo Hải Hà

Năm 1997 đến tháng 01/2004: Phó trưởng phòng Tài vụ - Công ty Bánh kẹo Hải Hà

Tháng 02/2004 đến nay: Kế toán trưởng - Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà

· Chức vụ hiện tại: Kế toán trưởng Công ty

· Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không

· Tỷ lệ sở hữu Chứng khoán của bản thân và những người liên quan:

 Sở hữu cá nhân: 10.000 CP
 Những người có liên quan: Bà Đỗ Thị Kim Oanh (Chị ruột): 12.110 CP
· Các khoản nợ đối với Công ty: Không
16. Tài sản

16.1 Giá trị các tài sản chính của Công ty tính đến thời điểm 31/12/2006 như sau (theo Báo cáo kiểm toán của VACO):
       Bảng 18: Bảng kê danh mục tài sản chính của Công ty 











Đơn vị: đồng

	STT
	Tên tài sản
	Nguyên giá
	Khấu hao

lũy kế
	Giá trị

còn lại

	
	
	
	
	

	A
	Tài sản hữu hình
	128.095.383.828
	85.496.106.752
	42.599.277.076

	I
	Nhà xưởng, vật kiến trúc
	25.919.332.995
	15.637.657.258
	10.281.675.737

	II
	Máy móc thiết bị công tác
	93.780.164.220
	64.521.077.722
	29.259.086.498

	III
	Phương tiện vận tải
	7.817.715.822
	4.873.241.639
	2.944.474.183

	IV
	Thiết bị, dụng cụ quản lý
	578.170.791
	464.130.133
	114.040.658

	B
	Tài sản vô hình
	95.000.000
	95.000.000
	-

	
	Tổng cộng
	128.190.383.828
	85.591.106.752
	42.599.277.076


16.2 Đất đai, nhà xưởng: 

· Hiện nay Văn phòng Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà đặt tại 25-27 Trương Định – Hai Bà Trưng – Hà Nội có diện tích 22.349 m2. Công ty được Nhà nước giao cho sử dụng khu đất này từ năm 1960 đến nay. Hiện tại Công ty trả tiền thuê đất hàng năm và đang làm thủ tục để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng cho khu đất này.

· Văn phòng Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh đặt tại Lô 27, Đường Tân Tạo, Khu Công Nghiệp Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh có diện tích là 2.565 m2, Khu đất này Công ty mua từ năm 2004 và có giá trị sử dụng đất trong 46 năm.

· Văn phòng Chi nhánh Miền Trung đặt tại 134A - Ðường Phan Thanh, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng có diện tích 110 m2 được Công ty mua từ năm 2002, hiện nay đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

· Nhà máy Bánh kẹo Hải Hà I đặt tại 19 Phố Sông Thao, Phường Tiên Cát, Thành Phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ, có diện tích  29.985 m2. Công ty đang trả tiền thuê đất hàng năm và đã được Nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2004 .

· Nhà máy Bánh kẹo Hải Hà II đặt tại Km số 3, Đường Thái Bình, Phường Hạ Long, Thành phố Nam Định có diện tích 8833 m2. Công ty đang trả tiền thuê đất hàng năm và đã được Nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2005.

· Tại TP Hồ Chí Minh, Công ty đang sở hữu một căn nhà 4 tầng trên diện tích 80m2 tại địa chỉ 778/13 Đường Nguyễn Kiệm, quận Phú Nhuận. Hiện căn nhà này đang được cho thuê làm văn phòng. 
17. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức những năm tiếp theo

17.1 Định hướng phát triển của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà tới năm 2010 
· Những thành tích HAIHACO đã đạt được trong thời gian qua cho phép khẳng định bánh kẹo do Công ty sản xuất sẽ tiếp tục chiếm ưu thế tại thị trường nội địa. Tuy nhiên, doanh nghiệp cần tiếp tục đẩy mạnh phát triển để không chỉ giữ vững vị trí của mình mà còn phải nhắm đến cả thị trường dành cho người có thu nhập cao.

· Trước nhu cầu trong và ngoài nước ngày càng tăng đối với những sản phẩm bánh kẹo có chất lượng cao, mẫu mã đẹp và tiện dụng, HAIHACO định hướng đầu tư vào đổi mới trang thiết bị, phát triển thêm những dòng sản phẩm mới để đáp ứng nhu cầu của thị trường và phù hợp với nhu cầu đổi mới công nghệ của Công ty, phấn đấu giữ vững vị trí là một trong những doanh nghiệp hàng đầu của ngành bánh kẹo Việt Nam.
· Trong năm 2007, Công ty đã đầu tư vào dây chuyền sản xuất bánh mềm phủ sôcôla và bánh snack. Trong những năm tới, Công ty sẽ tiếp tục đẩy mạnh bộ phận nghiên cứu nhằm đa dạng hóa sản phẩm, tạo ra những sản phẩm có giá trị dinh dưỡng cao và hướng tới xuất khẩu.
· Xác định sản phẩm kẹo Chew, kẹo Jelly, kẹo xốp, bánh kem xốp, bánh mềm cao cấp, bánh phủ sôcôla và các sản phẩm dinh dưỡng là những sản phẩm chủ lực của HAIHACO. Tiếp tục cơ cấu danh mục sản phẩm, chú trọng các mặt hàng đem lại lợi nhuận cao. 

· Phát triển và nâng cao thương hiệu HAIHACO, liên kết, liên doanh với các doanh nghiệp trong và ngoài nước nhằm đưa thương hiệu Công ty trở thành một thương hiệu mạnh trong nước và khu vực.

· Đảm bảo tốc độ tăng trưởng doanh thu ổn định hàng năm, phấn đấu doanh thu đến năm 2010 đạt 390 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 17 tỷ đồng. 

· Kiện toàn bộ máy quản lý, phát triển nguồn nhân lực, thu hút lực lượng lao động giỏi, lành nghề. Không ngừng cải thiện điều kiện việc làm và các chế độ phúc lợi cho người lao động. 

Bảng 19: Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức các năm tiếp theo
Đơn vị: Tỷ đồng

	Chỉ tiêu
	2007
	2008
	2009
	2010

	
	Kế hoạch
	% thay đổi
	Kế hoạch
	% thay đổi
	Kế hoạch
	% thay đổi
	Kế hoạch
	% thay đổi

	Doanh thu thuần
	340,0
	4,4%
	350,0
	2,9%
	370,0
	5,7%
	390,0
	5,4%

	LN trước thuế
	15,0
	(14,2%)
	17,5
	16,7%
	22,0
	25,7%
	23,5
	6,8%

	LN sau thuế
	12,9
	(14,2%)
	15,0
	16,3%
	16,0
	6,7%
	17,0
	6,3%

	Tỷ lệ LN sau thuế/Doanh thu thuần
	3,8%
	(0,8%)
	4,3%
	0,0%
	4,3%
	0,0%
	4,4%
	0,1%

	Tỷ lệ LN sau thuế/Vốn chủ sở hữu
	17,0%
	(4,9%)
	17,8%
	0,8%
	17,1%
	(0,7%)
	16,7%
	(0,4%)

	Tỷ lệ cổ tức
	12,0%
	(3,0%)
	14,0%
	2,0%
	15,0%
	1,0%
	15,0%
	0,0%


Biểu đồ 5: Tăng trưởng doanh thu thuần 2005-2010

Đơn vị: Tỷ đồng
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Biểu đồ 6: Tăng trưởng lợi nhuận 2005-2010

Đơn vị: Tỷ đồng
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17.2 Kế hoạch tăng trưởng lợi nhuận và cổ tức 

Kế hoạch tăng trưởng lợi nhuận và cổ tức của công ty được xây dựng căn cứ trên: 

· Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tốc độ tăng trưởng của Công ty trong các năm qua. Trong các năm qua, do công ty thực hiện tái cơ cấu lại danh mục sản phẩm, giảm bớt những sản phẩm ít có lãi và tăng doanh số bán những sản phẩm có lãi, doanh thu và lợi nhuận qua các năm đã có sự điều chỉnh giảm. Công ty dự kiến doanh thu và lợi nhuận các năm tới sẽ ổn định và phát huy được hiệu quả của việc cơ cấu lại sản phẩm. 
· Những dự báo về khả năng cung – cầu thị trường của ngành bánh kẹo trong những năm tới. Hiện nay tỷ lệ tiêu thụ bánh kẹo theo bình quân đầu người ở Việt Nam còn thấp trong khi dân số tăng trưởng rất nhanh, đặc biệt là tốc độ tăng trưởng về doanh thu tiêu thụ bánh kẹo đang mạnh, Công ty có rất nhiều cơ hội giữ vững và trở thành một trong ba nhà sản xuất bánh kẹo hàng đầu Việt Nam. 
· Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2007 giảm so với năm 2006 do Công ty phải chi phí lớn cho việc triển khai các dự án đầu tư lớn. Từ Quý IV năm 2007 dây chuyền sản xuất bánh mềm phủ sôcôla sẽ đi vào hoạt động chính thức. Vì vậy, từ năm 2008 – 2010 thu nhập kỳ vọng từ các dự án đã triển khai sẽ đem lại doanh thu và lợi nhuận ngày càng tăng cho Công ty.

18. Đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức

Với tư cách là tổ chức tư vấn chuyên nghiệp, Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect đã tiến hành thu thập thông tin, nghiên cứu và đưa ra các đánh giá và dự báo về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà. Chúng tôi cho rằng kế hoạch lợi nhuận và cổ tức Công ty đưa ra có tính khả thi. Nếu không có những yếu tố bất khả kháng tác động đến hoạt động kinh doanh của Công ty, Công ty sẽ đạt được mục tiêu về doanh thu và lợi nhuận từ năm 2008 đến 2010. 

· Trong năm 2007, Công ty chi phí cho việc triển khai các dự án đầu tư do vậy doanh thu tăng nhưng lợi nhuận có khả năng giảm sút. 

· Trong những năm tiếp theo, trước tốc độ tăng trưởng nhanh của ngành bánh kẹo và định hướng đầu tư sản xuất kinh doanh của Công ty, Công ty rất có triển vọng tăng trưởng doanh thu và thu nhập kỳ vọng. 

· Công ty có thể chi trả được mức cổ tức hàng năm như kế hoạch. 

19. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức phát hành:    không.
20. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cả cổ phiếu niêm yết:  không.
V. CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT 

1. Loại chứng khoán:         

Cổ phiếu phổ thông
2. Mệnh giá: 


10.000 đồng

3. Tổng số Chứng khoán niêm yết: 5.475.000 cổ phiếu

4. Giá tham khảo:

Theo giá trị sổ sách: 

	Giá cổ phiếu =  
	Vốn Chủ sở hữu - Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi 

	
	Tổng số cổ phiếu lưu hành


Tại thời điểm 30/12/2006 mệnh giá 01 cổ phiếu của HAIHACO là 10.000 đồng/cổ phiếu, tổng số cổ phiếu đang lưu hành chỉ là  3.650.000 cổ phiếu.
Theo giá trị số sách tính đến thời điểm 31/12/2006
[image: image18.wmf]
	Giá cổ phiếu =  
	68.629.496.429
	= 18.802 đồng/cổ phiếu

	
	3.650.000
	


(mệnh giá đã điều chỉnh là 10.000 đồng/cổ phiếu)

Tại thời điểm 30/06/2007, mệnh giá 01 cổ phiếu của HAIHACO là 10.000 đồng/cổ phiếu, tổng số cổ phiếu đang lưu hành là 3.650.000 cổ phiếu.
Theo giá trị số sách tính đến thời điểm 30/06/2007
	Giá cổ phiếu =
	69.738.472.557
3.650.000
	= 19.106 đồng/cổ phiếu


5. Cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng: 
Bảng 20: Cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng 
	STT
	Thành phần cổ đông
	Chức vụ
	Số lượng CP sở hữu
	Hạn chế sau khi niêm yết

	
	
	
	
	Thời gian hạn chế
	SLCP hạn chế

	I
	Thành viên HĐQT, BGĐ, BKS, KTT

	1
	Quách Đại Đắc


	Chủ tịch HĐQT
	4.065
	6 tháng

1 năm
	4.065

2032,5

	2
	Trần Hồng Thanh
	Tổng Giám đốc
	142.020
	6 tháng

1 năm
	142.020

71.010

	3
	Nguyễn Thị Kim Hoa
	Thành viên HĐQT
	75.000
	6 tháng

1 năm
	75.000
37.500

	4
	Nguyễn Hà Nam
	Thành viên HĐQT
	2.580
	6 tháng

1 năm
	2.580
1.290

	5
	Đỗ Thị Kim Xuân
	Kế toán trưởng
	10.000
	6 tháng

1 năm
	10.000
5.000

	6
	Nguyễn Công Nhân
	Thành viên BKS
	10.080
	6 tháng

1 năm
	10.080
5040

	7
	Đỗ Thu Hà
	Thành viên BKS
	1.000
	6 tháng

1 năm
	1.000
500

	II
	Ưu đãi trả chậm

	1
	Lý Trung Lương
	CBCNV
	2.790
	Đến khi thanh toán hết nợ
	2.790

	2
	Đỗ Thị Nhất
	Cổ đông ngoài
	2.475
	Đến khi thanh toán hết nợ
	2.475

	III
	Nhà nước:

- Tổng công ty thuốc lá Việt Nam
	
	2.792.250
	Không xác định
	2.792.250

	
	Tổng cộng (I+ II+III)


	
	3.042.260
	
	3.042.260


6. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài

Điều lệ của Công ty không quy định cụ thể giới hạn về tỷ lệ nắm giữ của người nước ngoài đối với cổ phần Công ty. Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài giới hạn tối đa là 49% tổng số cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường. Tuy nhiên hiện nay Công ty chưa có cổ đông là thể nhân hoặc pháp nhân nước ngoài.

7. Các loại thuế có liên quan 

Theo quy định tại Nghị định 187/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 và Thông tư 126/2004/TT-BTC của Bộ tài chính ban hành ngày 24 tháng 12 năm 2004, Doanh nghiệp sau khi cổ phần hoá sẽ được hưởng ưu đãi như đối với doanh nghiệp thành lập mới theo quy định của pháp luật về khuyến khích đầu tư mà không cần phải làm thủ tục cấp chứng nhận ưu đãi đầu tư. Theo quy định tại Nghị định 164/2003/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ và Nghị định 152/2004/NĐ-CP ngày 06 tháng 08 năm 2004 về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 164 thì Công ty được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 2 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp trong 3 năm tiếp theo.
Năm 2004-2005 là hai năm đầu tiên Công ty hưởng ưu đãi về thuế TNDN miễn thuế 100%. 

Năm 2006-2008 là ba năm tiếp theo Công ty được giảm 50% số thuế TNDN phải nộp.

VI. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI VIỆC NIÊM YẾT 

1. Công ty kiểm toán:
· Công ty Kiểm toán Việt nam : VACO 

· Địa chỉ:

Số 8 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội 

· Điện thoại:

04.8524123


Fax: 04.8524143
· Công ty Kiểm toán và Tư vấn tài chính:   ACA  Group 
· Địa chỉ: Phòng 504, Tòa nhà 17 – T7 – Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính – Thanh Xuân – Hà Nội.

· Điện thoại:  
(04) 2811 488

  Fax: (04) 2811 499
2. Công ty tư vấn

· Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect

· Địa chỉ:

100 Lò Đúc – Quận Hai Bà Trưng – Hà Nội

· Điện thoại:

04.9724 568


Fax: 04.9724600
VII. PHỤ LỤC 

1. Phụ lục I: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

2. Phụ lục II: Nghị quyết định của ĐHĐCĐ thông qua việc phát hành và niêm yết cổ phiếu
3. Phụ lục III: Điều lệ Công ty có dấu
4. Phụ lục IV:Báo cáo kiểm toán vốn tại thời điểm 31/07/2007
5. Phụ lục V: Báo cáo tài chính đã kiểm toán hai năm 2005, 2006 và báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2007 của Công ty
6. Phụ lục VI: Danh sách những người có liên quan với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng

7. Phụ lục VII: Quyết định của Chủ tịch uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc chào bán cổ phiếu ra công chúng

8. Phụ lục VIII: Quyết định của Cục thuế Tp. Hà Nội về việc xử lý thuế đối với Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà

9. Phụ lục IX: Giấy uỷ quyền thực hiện Công bố thông tin và Quy trình công bố thông tin nội bộ
10. Phụ lục X: Quyết định bổ nhiệm người đại diện quản lý phần vốn góp Nhà nước tại Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà của Tổng công ty thuốc lá Việt Nam
11. Phụ lục XI: Báo cáo về đợt phát hành kết thúc ngày 31/7/2007

12. Phụ lục XII: Hợp đồng tư vấn niêm yết giữa Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà và Công ty cổ phần chứng khoán VNDirect
13. Phụ lục XIII: Sổ theo dõi người sở hữu chứng khoán của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà

14. Phụ lục XIV: Sơ yếu lý lịch và cam kết không chuyển nhượng trong quá trình thẩm định hồ sơ niêm yết của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng
Hà Nội, ngày… tháng ……. năm 2007

CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

QUÁCH ĐẠI ĐẮC

TỔNG GIÁM ĐỐC

TRẦN HỒNG THANH

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT
KẾ TOÁN TRƯỞNG


NGUYỄN THỊ THUÝ HỒNG
ĐỖ THỊ KIM XUÂN
Hà Nội, ngày… tháng … năm 2007

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT
TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN NGỌC THANH[image: image19.png]
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Phòng Kế hoạch - Thị trường
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Phòng Kỹ thuật -Phát triển








Chi nhánh Đà Nẵng








� Theo nghiên cứu của tổ chức SIDA, Thuỵ Điển


� Theo nghiên cứu của Tổ chức SIDA, Thuỵ Điển 


� Nguồn: Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư
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